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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	
	A. Phát triển vận động
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	1
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.


	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ:
+ Bơm xe đạp 
	Khối
	Sân chơi
	x
	
	
	
	

	
	
	
	- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ:
+ Làm tiếng máy bay 
	Khối
	Sân chơi
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ:
+ Làm tiếng còi xe 
	Khối
	Sân chơi
	
	
	x
	
	

	
	
	
	- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ:
+ Làm tiếng còi tàu 
	Khối
	Sân chơi
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải

- Bật: Bật luân phiên 
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	

	
	* Vận động: đi, chạy
	

	2
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi đi trên ghế thể dục
	Đi trên ghế thể dục


	Tiết dạy:

Đi trên ghế thể dục
	Khối
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	3
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Tiết dạy: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	

	4
	Trẻ phối hợp nhịp nhàng các bộ phận của cơ thể khi thực hiện vận động trèo lên, xuống 5 gióng thang một cách khéo léo và giữ thăng bằng
	Trèo lên, xuống 5 gióng thang
	Tiết dạy:

Trèo lên, xuống 5 gióng thang
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	* Vận động: bật – nhảy
	

	5
	Trẻ biết phối hợp tay, chân nhịp nhàng khi nhảy từ trên cao 30-35 cm xuống 
	Nhảy từ trên cao 30-35 cm xuống 
	Tiết dạy:

Nhảy từ trên cao30-35 cm xuống
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	

	
	3.1. Thực hiện các vận động
	

	6
	Trẻ thực hiện được các động tác của bàn tay, ngón tay: Vo, xoáy, xoắn, búng ngón tay, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, nối, …
	Vo, xoáy, xoắn, búng ngón tay, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, nối, …
	TC: Nặn bánh xe, ô tô, xe ô tô
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Gấp máy bay, xé dán máy bay, nặn máy bay
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Nặn đèn giao thông, cắt dán đèn giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	
	3.2. Phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động
	

	7
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt khi chơi gấp máy bay
	Gập giấy
	Chơi: Gấp máy bay
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	8
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt khi chơi lắp ghép mô hình ô tô, xeo đạp, máy bay, khinh khí cầu, đèn tín hiệu GT, mô hình ngã tư đường phố
	Lắp ghép hình
	Chơi: Lắp ghép mô hình ô tô, xe đạp
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Chơi: Lắp ghép mô hình máy bay, khinh khí cầu
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Chơi: Lắp ghép đèn tín hiệu giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Chơi: Lắp ghép mô hình ngã tư đường phố
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	9
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt khi chơi cắt  đèn tín hiệu GT, xé dán máy bay, khinh khí cầu, dù
	Xé, cắt đường thẳng
	Chơi: Xé dán máy bay, khinh khí cầu, dù
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Chơi: Cắt đèn tín hiệu hiệu giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	10
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt khi chơi tô màu xe cần cẩu, ô tô, xe đạp, biển báo GT
	Tô, vẽ hình
	Chơi: Tô màu xe cần cẩu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Chơi tự do: Bé tô, vẽ ô tô, xe đạp
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Chơi: Tô màu biển báo giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	11
	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt khi tự thực hiện các công việc tự phục vụ bản thân và giúp đỡ cô và bạn trong một số hoạt động.
	Cài quai mũ bảo hiểm.

Tự lên xe: ô tô, xe máy, xe đạp.
	Rèn KN tự phục vụ cho trẻ:

+ Xem video thực hành kĩ năng cài quai mũ bảo hiểm, lên, xuống xe an toàn.

+ Trò chuyện về nội dung của các video trẻ vừa xem.

+ Cho trẻ chơi trò chơi thực hành: Đội mũ bảo hiểm, lên xuống xe (bước lên xuống bục).
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	
	

	12
	Trẻ biết phối hợp một số thiết bị văn phòng phẩm: kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, keo 2 mặt
	Chơi tự do: Bé sử dụng một số văn phòng phẩm cắt dán, băng keo 2 mặt
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	13
	Trẻ biết một số thực phẩm, món ăn thông thường và lợi ích của chúng với sức khỏe
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng).

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.

- Lợi ích của các thực phẩm, các món ăn đối với sức khỏe.
	- Hoạt động góc:

+ Trò chơi nấu ăn.

+ Chọn menu món ăn

+ Phân loại thực phẩm theo nhóm.

+ Chế biến các món ăn theo menu.

- Hoạt động chiều:

+Xem tranh ảnh về một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.

+Trò chuyện về lợi ích của các thực phẩm, các món ăn đối với sức khỏe.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐC
	
	

	14
	Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho…
	Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Giờ ăn:

+ Nhận biết tên các món ăn trong bữa chính buổi  trưa và bữa phụ chiều.


	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN


	VS-AN
	VS-AN


	

	
	
	
	- Hoạt động góc:

TC: Trẻ nấu được một số món ăn đơn giản
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	15
	Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất
	- Trò chuyện về món ăn trong bữa ăn.

- Lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất đối với cơ thể bé.
	Lớp
	Lớp học
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	16
	Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở: tự rửa tay bằng xà phòng, tự rửa mặt, tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi, đổ thức ăn, cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.
	- Cách rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt.

- Các đồ dùng cần thiết để rửa tay, rửa mặt.

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

- Tự cầm bát, thìa xúc cơm ăn gọn gàng không rơi vãi, đổ thức ăn.
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ.

- Nhắc nhở trẻ cởi bớt áo ấm trước khi đi ngủ, ướt, bẩn.

- Động viên, khuyến khích trẻ tự xúc ăn gọn gàng, ăn hết suất.
	Lớp
	Lớp học
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	

	
	
	- Tự cất, lấy balo, giầy dép đúng nơi quy định.
	- Rèn cho trẻ KN cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.
	Lớp
	Lớp học
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	

	
	
	
	- Rèn cho trẻ KN lấy balo, giầy dép đúng nơi quy định.


	Lớp
	Lớp học
	TT
	TT
	TT
	TT
	

	
	3.  Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	

	17
	Trẻ biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống.
	- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.

- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn.


	- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, không nói chuyện trong giờ ăn.

- Động viên, khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn cho cơ thể khỏe mạnh.


	Lớp
	Lớp học
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	

	18
	Trẻ thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Để đồ dùng cá nhân, ăn ngủ đúng nơi quy định.
	- Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Lấy và cất khăn, ca, bát, thìa, gối, ghế đúng nơi quy định.


	Lớp
	Lớp học
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	VS - AN
	

	
	4. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	

	19
	Trẻ nhận ra và tránh một số đồ vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm
	Nhận ra những nơi gần đường sắt, đường bộ, đường thủy là những nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số luật giao thông phổ biến, ý thức chấp hành luật giao thông.

+ Đường bộ là những nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	Lớp
	Lớp học
	ĐT
	
	ĐT
	
	

	
	
	
	- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số luật giao thông phổ biến, ý thức chấp hành luật giao thông.

+ Đường hàng không là những nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐT
	
	ĐT
	

	20
	Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.
	- Không được leo  trèo lên hàng rào chắn của tàu hỏa.

- Không thò đầu, cho tay ra ngoài cửa khi ngồi trên ô tô.

- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên PTGT có gắn máy và ngồi ngay ngắn.

- Không được chạy sang đường.
	Trả trẻ, trò chuyện:

- Một số PTGT.

- Nhắc nhở trẻ tham gia giao thông an toàn
	Lớp
	Lớp học
	TT
	TT
	TT
	TT
	

	21
	Trẻ nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, rơi xuống nước, ngã chảy máu.

- Biết gọi người giúp đỡ khi đi lạc.


	- Cho trẻ làm quen với các số điện thoại đường dây nóng: 113, 114, 115.

- Trò chuyện cùng trẻ về cách xử lý khi gặp các trường hợp khẩn cấp.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	HĐC
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	
	A. Khám phá khoa học
	

	
	1. Phương tiện giao thông
	

	22
	Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số PTGT,  phân loại theo 1-2 dấu hiệu và một số quy định giao thông đơn giản.
	Tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số PTGT đường hàng không 
	Tiết dạy: Khám phá máy bay, tàu vũ trụ


	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Quan sát: mô hình máy bay, tên lửa, kinh khí cầu.
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	Tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số PTGT đường bộ
	Tiết day: Khám phá 

ô- tô, xe đạp


	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	Tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số biển báo GT đơn giản
	Tiết dạy: 

Tìm hiểu về biển báo giao thông đơn giản
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	Thực hiện quy định về an toàn giao thông khi đi ra đường, đi trên các PTGT.
	Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số PTGT đường bộ, thủy, hàng không.

+ Một số luật giao thông.

+ Ý thức chấp hành luật giao thông.


	Lớp
	Lớp học
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	

	
	
	
	- Quan sát và trò chuyện về một số PTGT đường bộ , hàng không, thủy, mô hình ngã tư đường phố, đèn tín hiệu, biển báo giao thông.


	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	
	
	
	- Góc tạo hình: 

Tô màu, xé dán, vẽ một số PTGT


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	

	23
	Trẻ nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự từ 1 đến 5.
	- Đếm các nhóm có 5 đối tượng (PTGT)

- Nhận biết và sử dụng các chữ số 1-5 để chỉ số lượng.
	Góc toán:

+ Tạo nhóm PTGT có số lượng 5.

+ Nhận biết chữa số 5.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	24
	Trẻ biết tách, gộp 2 nhóm PTGT có số lượng trong phạm vị 5 và nói kết quả.
	- Đếm các nhóm PTGT.

- Gộp 2 nhóm PTGT và đếm.

- Tách 1 nhóm PTGT thành 2 nhóm nhỏ hơn và đếm.
	Góc toán:

+ Tách, gộp trong phạm vi 5.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	25
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
	Tiết dạy: Bé tìm hiểu các con số 113, 114, 115
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	2.  So sánh, xắp xếp theo quy tắc
	

	26
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	So sánh phát hiện quy tắc 1-1-1
	Tiết dạy: 

Sắp xếp theo  quy tắc 

1-1-1
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	3. Hình dạng
	

	27
	Nhận biết, phân biệt được hình tròn và hình tam giác; so sánh được sự giống và khác nhau giữa 2 hình
	Chỉ ra điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật)
	Tiết dạy: Nhận biết phân biệt hình tròn và hình tam giác
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	28
	Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình PTGT đơn giản
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới về PTGT theo ý thích và theo yêu cầu
	Góc toán:

+ Ghép hình

Góc xây dựng:

+ Thiết kế mô hình các loại PTGT đơn giản.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	A. Nghe hiểu lời nói
	

	29
	Trẻ lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô về nội dung thơ, truyện cô đọc cho trẻ nghe.
	Đọc truyện cho trẻ nghe
	Đọc truyện “Cái hố bên đường” của tác giả Lê Thu Hương cho trẻ nghe


	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Cô đọc truyện “Kiến thi an toàn giao thông” tác giả 
 cho trẻ nghe.


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	Đọc thơ cho trẻ nghe
	Cô đọc bài thơ “Trên chín tầng mây” của tác giả Cao Xuân Sơn cho trẻ nghe
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Cô đọc bài thơ “Tiếng động quanh em” (sưu tầm) cho trẻ nghe
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	30
	Trẻ sử dụng được các từ chỉ tên gọi, hoạt động, đặc điểm, công dụng của một số PTGT
	Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số PTGT
	Đón trẻ, trò chuyện: 

Trò chuyện về một số phương tiện giao thông
	Lớp
	Lớp học
	ĐT
	ĐT
	
	
	

	31
	Trẻ nhớ tên truyện, tên nhận vật có trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện “Kiến con đi ô tô”
	Kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện "Kiến con đi xe ô tô"
	Tiết dạy:

Kể chuyện cho trẻ nghe: “Kiến con đi xe ô tô” của tác giả Phạm Mai Chi 


	Khối
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	32
	Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện và kể chuyện có mở đầu, kết thúc câu chuyện “Kiến con đi xe ô tô”


	Dạy trẻ kể lại truyện “Kiến con đi xe ô tô”
	Tiết dạy:

Dạy trẻ kể lại câu chuyện “Kiến con đi xe ô tô” của tác giả Phạm Mai Chi 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	33
	Trẻ đọc thuộc lời thơ,  nhớ tên bài thơ, tác giả, và hiểu nội dung bài thơ
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Con đường của bé"


	Tiết dạy:

Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Con đường của bé” của tác giả Thanh Thảo


	Khối
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Đèn giao thông"


	Tiết dạy:

Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Đèn giao thông” của tác giả Thái Hà


	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	34
	Trẻ biết cách đặt các câu hỏi và trả lời câu hỏi phù hợp


	Trẻ đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?" phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp


	Rèn cho trẻ các hành vi nề nếp lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày (trong giờ đón trẻ)
	Lớp
	Lớp học
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	ĐT
	

	
	
	
	Rèn cho trẻ các hành vi nề nếp lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày (trong giờ trả trẻ)
	Lớp
	Lớp học
	TT
	TT
	TT
	TT
	

	C. Làm quen với việc đọc - viết
	

	35
	Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, xe, máy bay.
	Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, xe, máy bay.
	Góc phân vai:

+ Cảnh sát giao thông

+ Người điều khiển PTGT

+ Người thu vé

+ Hành khách đi xe
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	

	36
	Trẻ thực hiện được một số quy định nơi công cộng: 
	- Đi bên phải lề đường.

- Xếp hàng khi mua vé tàu, xe, máy bay.

- Chờ đến lượt khi lên các PTGT công cộng.
	Thực hành tham gia GT qua ngã tư đường phố
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Góc bán hàng:

+ Bán vé xe, tàu, máy bay

 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	37
	Trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách và khi ngồi trên xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
	Hướng dẫn trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm
	Tiết dạy: 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm
	Khối
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	38
	Trẻ biết lên, xuống xe từ bên trái lên xe khi đã có người lớn ngồi trên xe giữ thăng bằng, xuống xe khi đã dừng hẳn.
	Trẻ có kỹ năng khi ngồi trên xe máy
	Tiết dạy:

Hướng dẫn trẻ kĩ năng an toàn khi

ngồi trên xe máy
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	

	39
	Biết bộc lộ (vui sướng, vỗ tay làm, động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	Trẻ thích nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi
	Trẻ nghe nhạc về chủ đề PTGT trong giờ đón, trả trẻ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐT


	
	

	40
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Thích nghe bài hát, bản nhạc; biết tên bài hát, tên tác giả, vui sướng khi được tham gia thể hiện bài hát cùng cô phù hợp với độ tuổi trong chủ đề
	- Giờ ngủ:

+ Nghe các bản nhạc dân ca không lời.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	- Giờ đón, trả trẻ:

Trẻ nghe các bài hát phù hợp với chủ đề qua phương tiện thông tin đại chúng, nghe người khác hát…
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐT


	
	ĐT


	

	
	
	
	- Giờ trả trẻ:

Trẻ nghe các bài hát phù hợp với chủ đề qua phương tiện thông tin đại chúng, nghe người khác hát…
	Lớp
	Lớp học
	
	TT
	
	TT
	

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	

	41
	Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát, hát đúng nhịp.
	Dạy trẻ KNCH "Em đi qua ngã tư đường phố"
	Tiết dạy:

Dạy KNCH “Em đi qua ngã tư đường phố” 
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	42
	Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát
	Dạy trẻ KNVĐ vỗ theo nhịp bài “ Bài học giao thông”
	Tiết dạy:

Dạy KNVĐ vỗ theo nhịp bài “Cô dạy bé bài học giao thông” 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	43


	Trẻ biết một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình (vẽ, nặn, cắt, xé, gấpxếp hình) tạo thành PTGT
	Vẽ xe ô tô


	Tiết dạy:

Vẽ xe ô tô (đề tài)


	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	Làm PTGT từ các nguyên vật liệu


	Tiết dạy:

Làm PTGT từ các nguyên vật liệu (ĐT)


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	45
	Trẻ biết nhận xét và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm


	- Góc tạo hình

+ Tô màu, xé dán một số PTGT


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	46
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Chơi dụng cụ âm nhạc xắc xô
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	33
	34
	32
	32
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất:
	18
	17
	19
	16
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức: 
	7
	7
	4
	4
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ: 
	6
	5
	4
	5
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH: 
	0
	0
	2
	2
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ: 
	2
	5
	3
	5
	

	
	Chia theo 

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	33
	34
	32
	32
	

	
	
	Trong đó: - Đón trẻ
	5
	6
	5
	4
	

	
	
	                - Trả trẻ
	3
	4
	3
	4
	

	
	
	- Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	- Hoạt động góc
	10
	9
	7
	8
	

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	1
	2
	1
	2
	

	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	6
	6
	6
	6
	

	
	
	- Hoạt động chiều
	2
	1
	4
	2
	

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	-  Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể 

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	2
	1
	1
	

	
	
	
	 Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	 Giờ TC-KNXH
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	
	 Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	1
	



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH CỦA CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG”

	Nhánh chủ đề
	Số tuần 
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Ô tô, xe máy diệu kì
	1
	Từ 14/3 đến 18/3/2022
	 
	 

	Máy bay mơ ước của bé
	1
	Từ 21/3 đến 25/3/2022
	 
	 

	Bé vui học luật giao thông
	1
	Từ 28/3 đến 01/4/2022
	 
	 

	Tôi yêu Việt Nam
	1
	Từ 04/4 đến 08/4/2022
	 
	


III. CHUẨN BỊ

	    Tên nhánh

Đối tượng      
	Nhánh 1 
“Ô tô, xe máy diệu kì”
	Nhánh 2 
“Máy bay mơ ước của bé”
	Nhánh 3 
“Bé vui học luật giao thông”
	Nhánh 4 
“Tôi yêu Việt Nam”

	Giáo viên


	- Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu thông qua tài liệu của lớp được cấp phát, tủ sách của nhà trường, internet... có liên quan đến chủ đề “Giao thông”.

- Xây dựng mục tiêu, nội dung, hoạt động của chủ đề “Giao thông” bám sát kế hoạch năm học đã xây dựng

- Dự kiến các nhánh chủ đề gần gũi, quen thuộc, hấp dẫn để cho trẻ khám phá, tìm hiểu, xây dựng kế hoạch toàn chủ đề, chủ đề nhánh 1.
- Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Ô tô, xe máy diệu kì”.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Tổ chức cho trẻ tham quan, quan sát những quy định về ATGT ở nơi trẻ sống: Đi bộ phải đi trên vỉa hè, đi sát lề đường phía tay phải.

- Cho trẻ tham quan bến phà Dương Áo , nhà sửa chữa xe máy Thành Sóng.
- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh, họa báo về chủ đề giao thông.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về việc chấp hành tốt văn hóa giao thông, giáo dục ATGT cho trẻ.

	- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Máy bay mơ ước của bé”.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề GT.
- Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Máy bay mơ ước của bé”.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh, họa báo về chủ đề giao thông.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về việc chấp hành tốt văn hóa giao thông, giáo dục ATGT cho trẻ.

- Mời phụ huynh làm việc ở công ty xe khách, quản lý bến phà mặc quần áo bảo hộ lao động đến thăm lớp và kể về công việc của họ cho trẻ nghe. (Có thể khuyến khích phụ huynh mang đến lớp một số dụng cụ lao động cho trẻ quan sát và kể về việc sử dụng các dụng cụ ấy.


	- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Bé vui học luật giao thông”.
- 2 cô chuẩn bị phòng học sạch sẽ, đồ dùng dạy và học....

- Xây dựng kế hoạch  ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề 

- Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Bé vui học luật GT”.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh, họa báo về chủ đề giao thông.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về việc chấp hành tốt văn hóa giao thông, giáo dục ATGT cho trẻ.
- Cho trẻ xem phim, video về nhà máy sản xuất ô tô, xe đạp và các tranh ảnh khác có nội dung về giáo dục ATGT.

- Tổ chức các trò chơi đa dạng trong các góc hoạt động.
	- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Bé với an toàn giao thông”.

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề Bé với an toàn giao thông.

- Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh “Tôi yêu Việt Nam”.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh, họa báo về chủ đề giao thông.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về việc chấp hành tốt văn hóa giao thông, giáo dục ATGT cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về quy định giao thông và hậu quả của việc vi phạm quy định giao thông.
- Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các trò chơi có nội dung phương tiện giao thông và quy định ATGT.



	Nhà trường
	- Bổ sung nguyên học liệu, trang thiết bị dạy và học cho cô và trẻ.

- PHT phụ trách công tác chuyên môn tư vấn, hướng dẫn về xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề giao thông, thăm lớp, dự giờ tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại lớp để đánh giá, rút kinh nghiệm.
- Xây dựng lịch hoạt động ngoài trời, lịch hoạt động các phòng chức năng.

- Có sa hình ngã tư đường phố và thiết bị đi kèm để tổ chức hoạt động sân chơi giao thông (bục cảnh sát giao thông, đèn tín hiệu giao thông, ô tô, xe đạp mini...).

- Chuẩn bị tốt điều kiện CSVC, các nội dung tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục ATGT cho trẻ trong nhà trường.

	- Nhà trường thăm lớp dự giờ tư vấn tại chỗ.

- Bổ sung các nguyên học liệu cho cô vầ trẻ cùng hoạt động cho chủ đề.

- PHT phụ trách công tác chuyên môn tư vấn, hướng dẫn về xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề giao thông, thăm lớp, dự giờ tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại lớp để đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Chuẩn bị tốt điều kiện CSVC, các nội dung tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.


	- Tư vấn cho giáo viên thông qua hoạt động duyệt giáo án.

- Tiếp tục bổ sung các nguyên học liệu cho cô và trẻ cùng hoạt động cho chủ đề.

- PHT phụ trách công tác chuyên môn tư vấn, hướng dẫn về xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề giao thông, thăm lớp, dự giờ tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại lớp để đánh giá.

- Chuẩn bị tốt điều kiện CSVC, các nội dung tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.


	- Nhà trường thăm lớp dự giờ đột xuất, tư vấn tại chỗ...

- Nhà trường bổ sung một số đồ dùng thể chất...

- PHT phụ trách công tác chuyên môn tư vấn, hướng dẫn về xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề giao thông, thăm lớp, dự giờ tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại lớp để đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.



	Phụ huynh
	- Trao đổi với giáo viên về chủ đề sắp thực hiện.

- Tìm hiểu những nội dung liên quan đến chủ đề “Giao thông” để trò chuyện với con, tạo tâm thế cho con vui vẻ, phấn khởi khi khám phá chủ đề mới.

- Giúp cô rèn trẻ một số nội dung có liên  quan đến hoạt động chủ đề GT.
- Đưa trẻ đến trường đảm bảo ATGT (đội mũ bảo hiểm khi cho trẻ ngồi trên xe máy, để xe đúng nơi quy định để không ùn tắc GT ở cổng trường...).
- Phối hợp với GV và nhà trường giáo dục ATGT cho trẻ.
	- Ủng hộ các nguyên học liệu, phế liệu cho cô và trẻ cùng tạo môi trường và tổ chức các hoạt động cho chủ đề.

- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.

- Đưa trẻ đến trường đảm bảo ATGT (đội mũ bảo hiểm khi cho trẻ ngồi trên xe máy, để xe đúng nơi quy định để không ùn tắc GT ở cổng trường...).

- Phối hợp với GV và nhà trường giáo dục ATGT cho trẻ.
	- Giúp cô rèn trẻ một số nội dung có liên  quan đến hoạt động

-  Trẻ thích được đến trường, tham gia học tập cùng cô và các bạn.

- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi, tự tin, chủ động khi tham gia chủ đề.

- Đưa trẻ đến trường đảm bảo ATGT (đội mũ bảo hiểm khi cho trẻ ngồi trên xe máy, để xe đúng nơi quy định để không ùn tắc GT ở cổng trường...).

- Phối hợp với GV và nhà trường giáo dục ATGT cho trẻ.
	- Ăn mặc phù hợp với thời tiết

-Ủng hộ các nguyên học liệu cho cô vầ trẻ cùng hoạt động cho chủ đề.

- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi, tự tin, chủ động khi tham gia chủ đề.

- Cùng củng cố kiến thức cho chủ đề

- Đưa trẻ đến trường đảm bảo ATGT (đội mũ bảo hiểm khi cho trẻ ngồi trên xe máy, để xe đúng nơi quy định để không ùn tắc GT ở cổng trường...).

- Phối hợp với GV và nhà trường giáo dục ATGT cho trẻ.

	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường giáo dục trong lớp học theo chủ đề “Ô tô, xe máy diệu kì”.
- Mang đồ chơi ô tô, xe máy, xe đạp trẻ có ở nhà đến lớp để cùng cô và các bạn khám phá, tìm hiểu về chủ đề.
- Trẻ thích được đến trường, tham gia học tập cùng cô và các bạn.

- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi, tự tin, chủ động khi tham gia chủ đề.


	- Mang đồ chơi máy bay, vũ trụ, kinh khí cầu trẻ có ở nhà đến lớp để cùng cô và các bạn khám phá, tìm hiểu về chủ đề

- Cùng cô tạo môi trường giáo dục trong lớp học theo chủ đề “Máy bay ước mơ của bé”.

- Trẻ có một số kỹ năng trong một số hoạt động tạo hình.

- Trẻ có một số kỹ năng tự phục vụ như: Cất đồ dùng cá nhân, đi vs đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng gọn gàng

	- Cùng cô tạo môi trường giáo dục trong lớp học theo chủ đề “Bé vui học luật giao thông”.

- Mang đồ chơi các PTGT trẻ có ở nhà đến lớp để cùng cô và các bạn khám phá, tìm hiểu về chủ đề.
- Trẻ có tâm thế vui vẻ, phấn khởi, tự tin, chủ động khi tham gia chủ đề

- Trẻ thích được đến trường, tham gia học tập cùng cô và các bạn.


	- Mang đồ chơi các PTGT trẻ có ở nhà đến lớp để cùng cô và các bạn khám phá, tìm hiểu về chủ đề

- Cùng cô tạo môi trường giáo dục trong lớp học theo chủ đề “Bé với an toàn giao thông”.

- Trẻ có một số kỹ năng tự phục vụ như: Cất đồ dùng cá nhân, đi vs đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng gọn gàng

- Trẻ có một số kỹ năng trong một số hoạt động tạo hình.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: “GIAO THÔNG”
	TT
	Hoạt động
	Nhánh chủ đề
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh

1
	- Rèn cho trẻ kĩ năng cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.

- Rèn cho trẻ các hành vi nề nếp lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày.

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện để phụ huynh hỗ trợ dạy con ở nhà.

- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số PTGT đường bộ

+ Một số luật giao thông đường bộ phổ biến

+ Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
+ Đường bộ là những nơi nguy hiểm không được chơi gần.


	

	
	
	Nhánh

2
	- Rèn cho trẻ KN cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.

- Rèn cho trẻ các hành vi, nề nếp, lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày.

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện để phụ huynh hỗ trợ dạy con ở nhà.

- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số PTGT đường hàng không.

+ Một số luật giao thông đường hàng không.

+ Ý thức chấp hành luật giao thông hàng không.


	

	
	
	Nhánh

3
	- Rèn cho trẻ KN cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.

- Rèn cho trẻ các hành vi nề nếp lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày.

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện để phụ huynh hỗ trợ dạy con ở nhà.

- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số PTGT đường bộ, thủy, hàng không.

+ Một số luật giao thông phổ biến

+  Ý thức chấp hành luật giao thông.

+ Đường bộ, đường hàng không, đường thủy là những nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	

	
	
	Nhánh

4
	- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện để phụ huynh hỗ trợ dạy con ở nhà.

- Đón trẻ, trò chuyện:

+ Một số PTGT đường bộ, thủy, hàng không.

+ Một số luật giao thông.

+ Ý thức chấp hành luật giao thông.

+ Nhắc nhở trẻ tham gia giao thông an toàn

- Rèn cho trẻ KN cất balo, giầy dép đúng nơi quy định.
- Rèn cho trẻ các hành vi, nề nếp, lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày
	

	2
	Thể dục sáng
	Nhánh

1
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm .... về đội hình 3 hàng dọc kết hợp với nhạc bài “Thể dục buổi sáng”.

* Trọng động: 

1. Hô hấp: Bơm xe đạp “xì…xì…xì…”:

Tư thế chuẩn : Đứng thẳng

+ Nhịp 1: Bước 1 chân lên trước, 2 bàn tay nắm nhẹ

+ Nhịp 2: Hít vào
+ Nhịp 3: Thở ra và kết hợp nói “xì… xì… xì….”

+ Nhịp 4: Trở lại tư thế ban đầu

2. Các động tác phát triển chung (Tập theo nhịp bài hát “Em tập lái ô tô”)
- Tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước (4 lần x 4 nhịp)

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối (4 lần x 4 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (4 lần x 4 nhịp)

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau (4 lần x 4 nhịp)

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời.


	

	
	
	Nhánh

2
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm .... về đội hình vòng tròn kết hợp với nhạc bài “Tàu lửa”.

* Trọng động: 

1. Hô hấp: Máy bay kêu “ù… ù…ù…”

Tư thế chuẩn : Đứng thẳng

+ Nhịp 1: 2 tay giang sang 2 bên

+ Nhịp 2: Hít vào
+ Nhịp 3: Thở ra và kết hợp nói “ù… ù… ù….”

+ Nhịp 4: Trở lại tư thế ban đầu

2. Các động tác phát triển chung (Tập theo nhịp bài hát Anh phi công ơi)
- Tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước (4 lần x 4 nhịp)

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối (4 lần x 4 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (4 lần x 4 nhịp)

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau (4 lần x 4 nhịp)

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời.
	

	
	
	Nhánh

3
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm .... về đội hình 3 hàng dọc kết hợp với nhạc bài “Thể dục buổi sáng”.

* Trọng động: 

1. Hô hấp: Tiếng còi xe kêu “bíp… bíp”

Tư thế chuẩn : Đứng thẳng

+ Nhịp 1: Bước 1 chân lên trước, 2 bàn tay nắm nhẹ

+ Nhịp 2: Hít vào
+ Nhịp 3: Thở ra và kết hợp nói “xì… xì… xì….”

+ Nhịp 4: Trở lại tư thế ban đầu

2. Các động tác phát triển chung (Tập theo nhịp bài hát Đường em đi)
- Tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước (4 lần x 4 nhịp)

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối (4 lần x 4 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (4 lần x 4 nhịp)

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau (4 lần x 4 nhịp)

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời.
	

	
	
	Nhánh

4
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm .... về đội hình 3 hàng dọc kết hợp với nhạc bài “Bài học giao thông”.

* Trọng động: 

1. Hô hấp: Làm còi tàu kêu tu tu

Tư thế chuẩn : Đứng thẳng

+ Nhịp 1: Bước 1 chân lên trước, 2 bàn tay nắm nhẹ

+ Nhịp 2: Hít vào
+ Nhịp 3: Thở ra và kết hợp nói “xì… xì… xì….”

+ Nhịp 4: Trở lại tư thế ban đầu

2. Các động tác phát triển chung (Tập theo nhịp bài hát Em đi qua ngã tư đường phố)
- Tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước (4 lần x 4 nhịp)

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối (4 lần x 4 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (4 lần x 4 nhịp)

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau (4 lần x 4 nhịp)

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời.


	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 14/03/2022

Lĩnh vực phát triển thể chất

Đề tài: Đi trên ghế thể dục


	Ngày 15/03/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	Ngày 16/03/2022

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “Kiến con đi ô tô”
	Ngày 17/03/2022

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Đề tài: Vẽ xe ô tô (đè tài)
	Ngày 18/03/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài:  Khám phá ô tô, xe đạp
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 21/03/2022

Lĩnh vực phát triển thể chất

Đề tài:   Nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)


	Ngày 22/03/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Khám phá máy bay, vũ trụ 
	Ngày 23/03/2022

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Con đường của bé”
	Ngày 24/03/2022

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Đề tài: Dạy kỹ năng ca hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
	Ngày 25/03/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Nhận biết và phân biệt hình tròn và tam giác
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 28/03/2022

Lĩnh vực phát triển thể chất

Đề tài: Đi trên vạch kẻ thẳng đặt trên sàn


	Ngày 29/03/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Bé tìm hiểu biển báo giao thông


	Ngày 30/03/2022

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

 Đề tài:Dạy KNVĐ vỗ theo nhịp bài “Cô dạy bé bài học giao thông” của tác giả Lâm Trọng Tường 


	Ngày 31/03/2022

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Đèn giao thông”


	Ngày 01/4/2022

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

   Đề tài: Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy.


	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 04/4/2022

Lĩnh vưc phát triển thể chất

Đề tài: Trèo  lên xuống 5 gióng thang
	Ngày 05/4/2022

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Dạy trẻ kể lại truyện “Kiến con đi ô tô”


	Ngày 06/4/2022

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Tìm hiểu về các con số 113, 114, 115
	Ngày 07/4/2022

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

Đề tài: Hướng dẫn trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm


	Ngày 08/4/2022

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Đề tài: Làm PTGT từ các nguyên vật liệu (Đề tài)
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 14/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát xe máy.

+  Xe máy thuộc PTGT đường gì? + Xe máy đi được là nhờ gì?

+ Xe máy hoạt động như thế nào? Vì sao xe máy có thể đi được?...( Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình)

· TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát đá
	Ngày 15/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát xe ô tô
+ Xe ô tô có mấy bánh? Ô tô đi được nhờ gì?

+ Để chạy được ô tô cần dùng nhiên liệu nào? (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Ô tô khách

- Chơi tự do: Chơi ở khu cát, nước.


	Ngày 16/03/2022

- HĐCMĐ: Nhặt lá cây xếp hình ô tô.

+ Thảo luận một số phương tiện giao thông trẻ đã được đi ?...( Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình)

- TCVĐ: Ô tô vào bến

- Chơi tự do: Bé khám phá khu chợ quê (Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ nhặt lá cây rụng dưới sân trường)
	Ngày 17/03/2022

- HĐCMĐ: Nhận biết một số biển báo giao thông đơn giản.

+ Cô có gì đây? Khi nhìn vào biển báo chúng mình cần làm gì? Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Đi theo đèn tín hiệu

- Chơi tự do: Khám phá vườn cổ tích
	Ngày 18/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát xe đạp

+ Ptgt đi được là nhờ gì? Xe đạp hoạt dộng như thế nào? Vì sao xe đạp có thể đứng vững và đi được

+ Xe đạp di nhanh hay chậm là do người đạp. Vậy làm thế nào giúp người đạp xe đạp đi nhanh hơn

- TCVĐ: Người tài xế giỏi

- Chơi tự do: Vẽ xe đạp bằng phấn trên sân trường.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 21/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát mô hình xe máy ngoài sân trường (góc phát triển thể chất)

+ Quan sát đàm thoại, thảo luận nhận xét về đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động và sự khác nhau về một số phương tiện giao thông đừơng bộ. 

+Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông

- Chơi tự do: Bé chơi và chăm sóc các con vật tại khu nuôi thú cưng.
	Ngày 22/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát mô hình máy bay ngoài sân trường.

+ Máy bay là loại ptgt đường gì? Máy bay bay ở đâu? Máy bay hoạt động như thế nào? (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do: Bé vui chơi ở khu thể thao trong trường (Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác)
	Ngày 23/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát mô hình  tên lửa.

+ Tên lửa có hình gì? Tên lửa dùng để làm gì? Nhiên liệu nào dùng cho tên lửa có thể bay được?

- TCVĐ: Ai chạy nhanh đến cờ

- Chơi tự do: Bé vẽ một số phương tiện giao thông mà bé thích. (Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ lau, chùi giá góc chợ quê)

	Ngày 24/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát mô hình kinh khí cầu

+ Kinh khí cầu có hình dạng như thế nào? Nó bay được nhờ gì?  Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình

- TCVĐ: Tiến lùi

- Chơi tự do: Bé thăm quan, thực tế vườn rau.(Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ nhặt lá cây rụng dưới sân trường)
	Ngày 25/03/2022

- HĐCMĐ: Bé nhặt lá cây xếp thành hình kinh khí cầu.

+ Trẻ thảo luận về các ptgt đường hàng không. (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi một số trò chơi trong vườn thể chất
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 28/03/2022

- HĐCMĐ: Quan sát đèn tín hiệu GT ở sa hình ngã tư đường phố trên sân trường.

+ Đèn tín hiệu gồm những màu nào? Công dụng của từng màu khi hiện lên. (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Đoàn tàu chạy đúng nhạc.

- Chơi tự do làm tàu, thuyền từ lá cây
	Ngày 29/03/2022

- HĐCMĐ:  Quan sát biển báo GT ở sa hình ngã tư đường phố trên sân trường..

+ Khi tham gia giao thông các con phải tuân thủ theo những gì?

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do: Chơi bong bóng khổng lồ.(Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ chăm sóc cây xanh)
	Ngày 30/03/2022

- HĐCMĐ: : Quan sát xe máy.

+ Cô giáo chỉ vài từng ptgt và hỏi trẻ tên, công dụng, của từng loại ptgt

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Cắm trại
	Ngày 31/03/2022

- HĐCMĐ:  Quan sát đèn tín hiệu GT ở sa hình ngã tư đường phố trên sân trường.
+ Cô có gì đây? Khi nhìn vào biển báo chúng mình cần làm gì? (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Chồng đống, chồng đe

- Chơi tự do: Đi tìm kho báu.(Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ chăm sóc thú cưng


	Ngày 01/04/2022

- HĐCMĐ: Thảo luận một số phương tiện giao thông trẻ đã được đi. Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình

-TCVĐ: Đi tàu hỏa.

- Chơi tự do: Bé chơi tại khu lien hoàn ngoài trời
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 04/04/2022

- HĐCMĐ: Quan sát  mô hình ngã tư đường phố.

+ Cô có gì đây? Khi sang đường các con cần tuân thủ những gì?

+ Tín hiệu đèn màu nào chúng mình dừng lại, đi tiếp. (Cô nêu gương, khen trẻ kịp thời)

- TCVĐ: Bé tham gia giao thông trên sân trường

- Chơi tự do: Bé chơi ở khu cát, nước.(Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ nhổ cỏ, bắt sâu cho cây rau ở vườn trường)


	Ngày 05/04/2022

- HĐCMĐ: Quan sat xe đạp điện.

 + Ptgt đi được là nhờ gì? Xe đạp hoạt dộng như thế nào? Vì sao xe đạp có thể đứng vững và đi được
+ Xe đạp di nhanh hay chậm là do người đạp. Vậy làm thế nào giúp người đạp xe đạp đi nhanh hơn

- Trò chơi: Bóng tròn to.

- Chơi tự do: Chơi một số trò chơi trong vườn thể chất
	Ngày 06/04/2022

- HĐCMĐ: Quan sát mũ bảo hiểm.

+ Muốn bảo vệ mình và an toàn, trước khi tham gia giao thông các con phải làm gì?

Mũ bảo hiểm có những loại nào (mũ có kính, không kính, kín đầu...)

+ Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ.

- TCVĐ: Phương tiện giao thông

- Chơi tự do: Chơi ở góc thư viện nhà trường. (Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ nhặt lá cây rụng dưới sân trường)
	Ngày 07/04/2022

- HĐCMĐ: Quan sát xe cần cẩu, máy xúc.

+ Xe cần cẩu, máy xúc chạy bằng nhiên liệu gì? Công dụng của xe giúp ích cho con người chúng ta. Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích trong trường.
	Ngày 08/04/2022

- HĐCMĐ: Quan sát xe ô tô tải.

+ Xe ô tô tải có mấy bánh? Khi dừng lại xe ô tô có bị đổ không? Vì sao? Xe đi được nhờ gì?  Giáo viên luôn động viên để trẻ có thể tự tin trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình

- TCVĐ: Làm theo đèn tín hiệu giao thông

- Chơi tự do: Bé chơi tại khu vực thiên nhiên. (Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ: Trẻ lau, chùi giá ở khu chợ quê)
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Vệ sinh:

+ Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ.

+ Nhắc nhở trẻ cởi bớt áo ấm trước khi đi ngủ, ướt, bẩn.

+ Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

+ Lấy và cất khăn, ca, bát, thìa, gối, ghế đúng nơi quy định.

- Ăn:

+ Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, không nói chuyện trong giờ ăn.

+ Động viên, khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn cho cơ thể khỏe mạnh.
+ Nhận biết tên các món ăn trong bữa chính buổi  trưa và bữa phụ chiều.

+ Trò chuyện về món ăn trong bữa ăn.

+ Nhận biết tên các món ăn trong bữa chính buổi  trưa và bữa phụ chiều.

+ Lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất đối với cơ thể bé.

+ Trò chuyện về món ăn trong bữa ăn.

+ Lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất đối với cơ thể bé.

+ Động viên, khuyến khích trẻ tự xúc ăn gọn gàng, ăn hết suất.

- Ngủ:

+ Nghe các bản nhạc dân ca không lời.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 14/3/2022

Rèn KN tự phục vụ cho trẻ:

+ Xem video thực hành kĩ năng cài quai mũ bảo hiểm.

+ Trò chuyện về nội dung của các video trẻ vừa xem.
	Ngày 15/3/2022

Cô đọc truyện “Cái hố bên đường” cho trẻ nghe

- Rèn cho trẻ kĩ năng gấp quần, áo, cởi, cài cúc áo
- Hướng dẫn chơi trò chơi: Bé đoán giỏi
	Ngày 16/3/2022

- Cho trẻ quan sát, xem video, tranh ảnh về chiếc ô tô.

- Trò chơi: Giọng hát to, giọng hát nhỏ.

- Chơi tự do.
	Ngày 17/3/2022

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng để làm “Chiếc ô tô tương lai”:

- Chơi tự do, lau, dọn các giá góc của lớp.
	Ngày 18/3/2022

- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Trẻ giúp cô lau các giá góc

- Chơi tự do Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và CĐ
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 21/3/2022

- Trẻ xem video, hình ảnh về một số phương tiện giao thông đường không ( máy bay, dù, kinh khí cầu...)

- Chơi tự do: Hãy bắt chước


	Ngày 22/3/2022

- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng để làm “chiếc dù kì diệu”:

- Trò chơi: Tiến lùi
	Ngày 23/3/2022

Cô đọc bài thơ “Trên chín tầng mây” cho trẻ nghe

- Trẻ trò chuyện về một số phương tiện giao thông

- Chơi tự do
	Ngày 24/3/2022

- Trò chuyện với trẻ kỹ năng phòng chống dịch covid -19

- Trò chơi: Tìm các loại phương tiện giao thông.
	Ngày 25/3/2022

- Rèn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn lắp

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 28/3/2022

- Cho trẻ xem video, hình hảnh về các loại xe ô tô đang chạy.

- Hướng dẫn chơi trò chơi: Rung chuông vàng.
	Ngày 29/3/2022

.- Dạy trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trò chơi: Chơi đi theo tín hiệu đèn giao thông

- Trò chơi: Đoàn tàu chạy dúng nhạc
	Ngày 3021/3/2022

- Cho trẻ làm quen với các số điện thoại đường dây nóng: 113.

- Trò chuyện cùng trẻ về cách xử lý khi gặp các trường hợp khẩn cấp.- Chơi tự do
	Ngày 31/3/2022

- Xem video về thực hành kĩ năng lên, xuống xe an toàn

+ Cho trẻ chơi trò chơi thực hành: Đội mũ bảo hiểm, lên xuống xe (bước lên xuống bục)
	Ngày 01/4/2022

Cô đọc bài thơ “Tiếng động quanh em” cho trẻ nghe

- Rèn kĩ năng rửa mặt đúng quy trình

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 04/4/2022

- Cho trẻ làm quen với các số điện thoại đường dây nóng: 114, 115.

- Trò chuyện cùng trẻ về cách xử lý khi gặp các trường hợp khẩn cấp.- Chơi tự do
	Ngày 05/4/2022

- Rèn cho trẻ kĩ năng chơi ở các góc.

- Trò chơi: Chóng đống chồng đe
	Ngày 06/4/2022

Cô đọc truyện “Kiến thi an toàn giao thông” cho trẻ nghe.

- Chơi tự do
	Ngày 07/4/2022

- Dạy trẻ: Nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc

- Chơi tự do
	Ngày 08/4/2022

- Rèn kỹ năng đeo khẩu trang

- Chơi tự do
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	Trả trẻ
	- Rèn cho trẻ KN lấy balo, giầy dép đúng nơi quy định.

- Trò chuyện về một số PTGT.

- Nhắc nhở trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Rèn cho trẻ các hành vi nề nếp lễ giáo trong giao tiếp hàng ngày.

- Trẻ nghe nhạc về chủ đề PTGT trong giờ trả trẻ.

- Trẻ nghe các bài hát phù hợp với chủ đề qua phương tiện thông tin đại chúng, nghe người khác hát…
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ “GIAO THÔNG”

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết nhận vai về góc chơi , chọn đồ chơi , biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng

- Trẻ biết phối hợp cùng bạn sử dụng các nguyên liệu thể hiện các thao tác chế biến món ăn theo quy trình bếp 1 chiều.

- Trẻ chế biến được các món ăn như tôm hùm Alaska sốt phô mai, súp, sashimi, cháo.
	NHÀ HÀNG

TÔM HÙM ĐẤT CẢNG

- Thứ 2, 3, 4:

+ Tôm hùm Alaska sốt phô mai.

+ Súp tôm hùm Alaska.

- Thứ 5, 6:

+ Tôm hùm Sashimi.

+ Cháo tôm hùm đỗ xanh.
	-  Nhà hàng tôm hùm Đất Cảng,  đồ chơi nấu ăn, bàn ghế 

cho trẻ.

- Nguyên liệu,  tôm hùm Alaska, gạo, đỗ xanh mỡ, gia vị.....
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp cùng bạn sử dụng các nguyên liệu thể hiện các thao tác chế biến món ăn phở bò, nước ép dưa hấu, cơm cuộn rong biển Hàn Quốc, sữa chua mít
	Vietnam Airlines

- Thứ 2, 3, 4:

+ Phở bò
+ Nước ép dưa hấu

- Thứ 5, 6:

+ Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc

+ Sữa chua mít
	- Căng tin  Vietnam Airlines, đồ chơi nấu ăn, bàn, ghế, khay, cốc, khăn lau.

- Nguênn liệu: bánh phở, dưa hấu, cơm, rong biển, xúc xích, dưa leo, mít, sữa…


	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp cùng bạn sử dụng các nguyên liệu thể hiện các thao tác chế biến món ăn như cá rán, canh thịt bằm rau cải cúc, thịt kho tàu, qau muống luộc
	QUÁN CƠM QUÊ

- Thứ 2, 3, 4:

+ Cá rán

+ Món canh thịt bằm rau cải cúc.

- Thứ 5, 6:

+ Thịt kho tàu
+ Rau muống luộc 
	- Quán cơm quê, đồ chơi nấu ăn, bàn, ghế.

- Nguyên liệu cá, rau, thịt, trứng…gia vị
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp cùng bạn sử dụng các nguyên liệu thể hiện các thao tác chế biến món ăn như khoai tây lawscc phô mai, nước ép dưa hấu, gà rán KFC, sữa chua mít
	BUFFET 5K
- Thứ 2, 3, 4:

+ Khoai tây lắc phô mai
+ Dưa hấu dầm

- Thứ 5, 6:

+ Món gà rán KFC

+ Sữa chua mít
	- Nhà hàng Buffet 5k, đồ chơi nấu ăn, bàn, ghế, khay, cốc, khăn lau.

- Nguyên liệu: Khoai tây, dưa hấu, đùi gà, mít, sữa, gia vị…
	
	
	
	x

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết khám bệnh cho bệnh nhân (đo huyết áp, khám tai, khám răng, khám mắt, nghe tim, cân, đo..

- Biết chuẩn đoán nói tên loại bệnh

- Biết lấy thuốc dặn dò bệnh nhân

- Biết thực hiện công tác phòng dịch (5K)
	BỆNH VIỆN GIAO THÔNG- VẬN TẢI HẢI PHÒNG

- Khám bệnh cho bệnh nhân

- Cân đo chuẩn đoán bệnh

- Lấy thuốc dặn bệnh nhân

- Đeo khẩu trang, sát khuẩn, bắn nhiệt độ

- Chào hẹn bệnh nhân
	- Quần áo Bác sĩ. Dụng cụ y tế: kim tiêm, ống nghe, đo nhiệt kế, bàn cân, máy đo huyết áp,…

- Súng bắn nhiệt độ, khẩu trang, sát khuẩn..

- Vỉ thuốc, các loại thuốc (xốp)

- Hộp thuốc các loại gắn ảnh minh hoạ

- Thuốc nam, giấy báo, lá cây...     


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết cách bán hàng, biết chào khách, nói giá, nói cảm ơn, giao tiếp với khách khi bán hàng. Biết tạo ra sản phẩm để bán hàng.
	SHOWROOM SIÊU XE

- Trưng bày các loại xe ô tô, xe máy ...

- Cô hướng dẫn trẻ cách chào mời khách mua hàng?

- Cách tiếp đón khách niềm nở

- Hướng dẫn các mặt hàng cho khách?

- Gợi mở cho trẻ cách tạo ra 1 số sản phẩm để bày bán? 
	- Giá trưng bày 

- Các loại xe ô tô, xe gắn máy (đồ chơi)

- Bảng chơi quy trình bán hàng

- Thẻ, tiền giao dịch.


	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết cách bán hàng, biết chào khách, nói giá, nói cảm ơn, giao tiếp với khách khi bán hàng phòng vé máy bay. Biết tạo ra sản phẩm để bán hàng như các loại vé...
	PHÒNG VÉ MÁY BAY

- Bán vé máy bay các hãng bay:

+ Vietnam Airlines

+ Vietjet

+ Jetstar

+ Bam Boo


	- Giá trưng bày 

- Các loại vé máy bay - Sách hướng dẫn du lịch và quảng cáo các hàng máy bay.

- Bảng biểu thời gian bay.

- Ví, tiền giả, hóa đơn

- Bảng chơi quy trình bán hàng

- Thẻ, tiền giao dịch.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết cách bán hàng, biết chào khách, nói giá, nói cảm ơn, giao tiếp với khách khi bán hàng phụ tùng Honda. Biết tạo ra sản phẩm để bán hàng như mũ bảo hiển, phụ tùng xe...
	PHỤ TÙNG HONDA

- Bán mũ bảo hiểm xe máy

- Bán phụ tùng ô tô, xe máy
	- Giá trưng bày 

- Các loại mũ bảo hiểm, phụ tùng của xe (đồ chơi)

- Bảng chơi quy trình bán hàng

- Thẻ, tiền giao dịch.
	
	
	x
	

	
	
	Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình bé
	- Trẻ biết chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho chuyến tham quan, du lịch của gia đình bé.

- Biết sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân của bé.


	- Đi thăm người thân.

- Đi du lịch, nghỉ mát, tham quan.
	- Va li con, túi du lịch, quần áo và một số hành lí đồ dùng cá nhân khác.
	
	x
	
	

	2
	Góc xây dựng
	Bé làm kĩ sư
	- Rèn kỹ năng xây, xếp, lắp ghép cho trẻ để tạo ngã tư đường phố, biết phân công công việc cho các bạn.

- Biết tích cực hoạt động, cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật lệu để xây xếp, đoàn kết khi chơi.
	Xây ngã tư
đường phố

- Cô cho trẻ về góc chọn mẫu chơi, tự phân công nhiệm vụ trong góc chơi.

- Cô gợi mở cách xây, lắp ghép, sắp xếp tạo thành ngã tư đường phố


	- Mô hình mẫu của cô: Ngã tư đường phố.

- Sơ đồ ngã tư đường phố

- Gạch nhựa, khối hộp đồ chơi nắp ghép.

- Bản thiết kế mẫu

- Một số đồ chơi phương tiện giao thông, đèn tín hiệu, biển báo giao thông cỡ lớn, nhỏ .

- Bộ hình người những người trong gia đình, những người lao động trong xã hội và những người làm công việc về giao thông.


	x
	
	
	x

	
	
	Xưởng lắp ráp ô tô
	 - Biết thoả thuận phân công nhiệm vụ các thành viên

- Biết vẽ, thiết kế chiếc o tô mình mong muốn

- Giao lưu các góc chơi

- Biết bảo vệ công trình của mình, cất đồ dùng đồ chơi khi hết giờ.
	Lắp ráp ô tô

- Phân công nhiệm vụ các thành viên

- Tiến hành xây theo công việc được phân

- Sắp xếp phân khu công trình

- Trẻ tập thuyết trình, chia sẻ ý tưởng về chiếc ô tô tương lai: Cấu tạo, hình dạng, cách chuyển động, lợi ích, sự độc đáo cảu chiếc ô tô của trẻ. 

- Giao lưu các góc chơi

- Thu dọn đồ dùng khi hết giờ chơi.
	- Mô hình  một số mẫu của cô.

- Bìa catton, nắp chai, ống hút, keo sữa. kéo.

- Sơ đồ và tưởng tượng mình thích một chiếc xe ô tô như thế nào.

- Trang phục chú công nhân.

- Tay lái, bánh xe, bánh lái, bàn quay, bàn số, hộp số.

- Khối gỗ, ô tô và hộp đựng các vật nhỏ như cúc áo, hột hạt…

- Khối xây dựng

- Bộ xếp hình các PTGT: ô tô, xe tải, taxi…
	
	x
	
	

	
	
	Sân bay Cát Bi – Hải Phòng
	- Biết giao lưu các góc chơi bổ sung nguyên liệu sản phẩm cho góc chơi.

- Biết phân công nhiệm vụ khi chơi

- Biết bảo vệ, chăm sóc công trình
	Xây sân bay Cát Bi
- Phân công công việc

- Giao lưu các góc chơi bổ sung nguyên liệu công trình

- Xây công trình theo ý tưởng của cả nhóm

- Chăm sóc bảo vệ công trình
	- Đồ chơi để lắp ghép: cổng, hàng rào. 

- Mẫu của cô xây sân bay cát Bi

- Trang phục đồ dùng xây dựng

- Một số đồ dùng đồ chơi máy bay, vỏ hộp sữa chua…

- Đồ chơi có bánh xe: xe đẩy búp bê, xe cút kít…

- Mô hình máy bay đồ chơi.

- Sơ đồ sân bay.
	
	x
	
	

	3
	Góc học tập -sách
	Bé vui học toán
	- Trẻ biết tìm và phân loại đèn giao thông theo số lượng cho trước
	Phân loại đèn giao thông
	- Mẫu gợi ý của cô

- Các loại đèn giao thông: xanh, đỏ, vàng

- Chữ số 1-5
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết các hình: Tròn, vuông, chữ nhật…  
	Bé chọn đúng
	- Bảng chơi

- Các loại hình học
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Biết lựa chọn các mảnh ghép có gắn số để ghép tạo thành bức tranh PTGT theo mẫu.
	Ghép hình PTGT


	- Mẫu gợi ý của cô

- Bảng chơi

- Cách mảnh ghép dời theo thứ tự 1-5

- Rổ nhựa
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ nhận biết chữ số, số lượng PTGT, số thứ tự từ 1-5
	Bé chọn đúng
	- Thẻ chữ số 1-5

- Lô tô PTGT số lượng 1-5, rổ nhựa
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	Bé xếp giỏi
	- Bảng chơi

- Mẫu gợi ý của cô

- Lô tô các PTGT


	
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ phân loại các phương tiện giao thông
	Bé phân loại giỏi
	- Tranh lô tô PTGT

- Mẫu gợi ý của cô
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	- Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế


	Bảng chơi, các hình thoi, ô van..
	
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết cách đo các sợi dây bằng nhau, đếm và cắt. Kiểm tra chiếc dù của mình có bao nhiêu sợi dây nối.


	Chiếc dù thông minh
	- Dù, dây len, băng dính.

- Thẻ chữ số 1-5
	
	x
	
	

	
	
	
	- Biết chơi các loại bảng chơi trò chơi trong góc chơi


	- Phân loại các loại phương tiện giao thông theo số lượng trong phạm vi 5


	- Các loại phương tiện giao thông bằng vải dạ, số lượng.
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông
	- Chọn hành vi đúng sai


	- Tranh ảnh về hành vi đúng – sai khi tham gia GT

- Bảng chơi, mặt mếu, mặt cười


	
	
	x
	x

	
	
	Sự kì diệu của phương tiện giao thông
	- Trẻ biết sự chuyển động của ô tô: Ô tô khách, ô tô con- chở ngườ; Ô tô cần cẩu- vận chuyển vật nặng; Ô tô tải- chở hàng hóa .

- Sự cân bằng và chuyển động của ô tô.
	- Chiếc ô tô thông minh

.


	- Máy tính

- Video ô tô tham gia giao thông.
	x
	
	x
	

	
	
	
	- Khám phá đặc điểm cấu tạo, và tác dụng của các kiểu dù. Tìm hiểu yếu tố vật lý, lực hút của trái đất và lực đẩy của gió.
	- Chiếc dù kì diệu
	- Máy tính

- Video về chiếc dù đang bay.
	
	x
	
	x

	
	
	Thư viện sách về giao thông
	- Trẻ biết cách mở sách, lật sách

- Biết làm Anlbum sách

- Trẻ biết xem tranh, hình ảnh tự kể chuyện theo hình ảnh trong tranh

- Trẻ biết một số quy định về luật GT đơn giản và thực hiện đúng theo quy định về luật GT 
	- Xem tranh, ảnh, sách tranh, truyệnvề PTGT.

- Cắt dán hình ảnh PTGT trong họa báo, sách cũ… tạo thành quyển Anlbum PTGT

- Xem tranh, hình ảnh tự kể chuyện theo hình ảnh trong tranh

- Đọc thơ, kể chuyện về PTGT.
	- Các loại sách, tranh, truyện hình ảnh về chủ đề GT.

- Bàn học, keo dán, - - Bộ sưu tập các mẫu xe.

- Tranh ảnh các loại PTGT, người điều khiển, làm các công việc về GT (xây dựng đường, sửa đường…)

- Sách về luật đi đường, sách bài tập “Bé học luật GT”.

- Mẫu tàu hỏa, ô tô, xe tải, xe máy, …

- Bản đồ GT

- Giấy phép lái xe, đăng kí xe.
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc nghệ thuật
	Những nốt nhạc vui
	- Rèn cho trẻ các kĩ năng múa hát, biểu diễn một số bài về PTGT.  

- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi vận động minh họa theo lời bài hát về PTGT.    
	- Múa, hát, biểu diễn các bà hát theo chủ đề

+ Em đi chơi thuyền

+ Em đi qua ngã tư đường phố.
	- Đàn oocgan

- Nhạc các bài hát về chủ đề GT   

- Các dụng cụ âm nhạc: Trống, mõ, phách tre, xắc xô, gáo dừa
	x
	x
	x
	x

	
	
	Những nhà chế tác giỏi
	- Trẻ làm, ô tô bằng các đường nét, hình dạng.
	- Bé làm chiếc ô tô
	- Vỏ các loại, hộp to, hộp nhỏ khác nhau, các loại nắp, nút chai, óng hút, que tre, lõi giấy, đĩa CD, hộp sữa chua, que kem, màu nước, keo sữa, kéo, băng dính hai mặt, dây
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ làm ra chiếc xe đạp bằng các đường nét, hình dạng.
	- Những chiếc xe đạp ngộ nghĩnh
	- Bìa carton to, nhỏ khác nhau, các loại nắp, nút chai, óng hút, que tre, lõi giấy, đĩa CD, hộp sữa chua, que kem, màu nước, keo sữa, kéo, băng dính hai mặt, dây
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ nặn ra chiếc ô tô, bánh xe từ các đường nét, hình dạng
	- Nặn bánh ô tô, xe ô tô

- Nặn bánh xe đạp, xe đạp
	- Đất nặn, giấy, khay, bảng, khăn lau
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ vẽ được chiếc ô tô, xe máy, xe đạp từ các đường nét
	- Vẽ ô tô, xe máy, xe đạp
	- Tranh mẫu, bút màu, giấy vẽ
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ cắt, xé dán ô tô từ các đường nét
	Cắt, xé dán ô tô
	- Mẫu của cô, keo kéo, giấu ,àu các loại, đĩa, khăn lau
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết in ra chiếc ô tô bằng khuôn in
	In ô tô, xe đạp, xe máy
	- Mẫu của cô, khuôn in, màu nước, khau lau
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ làm kinh khí cầu bằng các đường nét, hình dạng.
	- Kinh khí cầu đáng yêu.
	- Túi nilon, bìa carton, que kem, kéo, keo sữa, dây len…
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ nặn ra chiếc máy bay, bánh máy bay từ các đường nét, hình dạng
	- Nặn máy bay

- Nặ cánh quạt
	- Đất nặn, giấy, khay, bảng, khăn lau
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ vẽ được khinh khí cầu từ các đường nét
	- Vẽ khinh khí cầu
	- Tranh mẫu, bút màu, giấy vẽ
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ cắt, xé dán máy bay từ các đường nét
	Cắt, xé dán máy bay
	- Mẫu của cô, keo kéo, giấu ,àu các loại, đĩa, khăn lau
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết in ra chiếc dù  bay bằng khuôn in
	In dù bay
	- Mẫu cô, khuôn in, màu nước, khau lau
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ làm đèn tín hiệu giao thông bằng các đường nét, hình dạng
	- Đèn giao thông 
	- Bìa carton to, nhỏ khác nhau, các loại nắp, nút chai, óng hút, que tre, keo sữa, kéo, băng dính hai mặt, 
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ nặn ra chiếc  cột đèn tín hiệu từ các đường nét, hình dạng


	- Nặn cột đèn tín hiệu.
	Đất nặn, giấy, khay, bảng, khăn lau
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ vẽ được  biển báo giao thông  từ các đường nét


	Vẽ biển báo giao thông
	- Tranh mẫu, bút màu, giấy vẽ
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ cắt, xé dán  mũ bảo hiểm từ các đường nét
	Cắt, xé dán mũ bảo hiểm
	- Mẫu của cô, keo kéo, giấu ,àu các loại, đĩa, khăn lau


	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ làm xe đạp bằng các đường nét, hình dạng
	- Những chiếc xe đạp ngộ nghĩnh
	- Bìa carton to, nhỏ khác nhau, các loại nắp, nút chai, óng hút, que tre, lõi giấy, đĩa CD, hộp sữa chua, que kem, màu nước, keo sữa, kéo, băng dính hai mặt, dây


	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết vo, xoáy, xoắn, búng ngón tay, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, nối, …


	TC: Gấp máy bay
	- Giấy A4
	
	x
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Giáo viên thực hiện: ....................................................
Thứ hai, ngày 04 tháng 4 năm 2022
Đề tài: Trèo lên, xuống 5 gióng thang

Lĩnh vực phát triển: Thể chất
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức

- Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia để giữ được thăng bằng khi trèo lên, xuống 5 gióng thang; nhớ tên vận động “Trèo lên, xuống 5 gióng thang”.
- Trẻ tập chính xác các động tác trong bài tập phát triển chung và biết cách chơi trò chơi vận động đúng luật.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi chân, phát triển cơ chân, khả năng giữ thăng bằng cho trẻ khi trèo lên, xuống 5 gióng thang. 

- Phát triển và rèn luyện tố chất  nhanh,  mạnh, khéo cho trẻ.
3. Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.

- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn khi tham gia hoạt động và giúp cô lấy, cất đồ dùng, đồ chơi.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- 1 thang sắt có 5 gióng, xắc xô, còi, dây thừng, vạch xuất phát.
- Đồ chơi: Ô tô, xe đạp, bãi đỗ xe
- Nhạc bài: “Mời lên tàu lửa”, “Bài học giao thông”, “Đi xe đạp”.

2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Khởi động cùng tài xế

- Xin nhiệt liệt chào mừng các con đã đến với chương trình “Tài xế tí hon” ngày hôm nay. 

- Đến với trường trình “Tài xế tí hon” ngày hôm nay cô xin ,trân trọng và giới thiệu.

- Gồm các đội chơi: + Đội số 1: Ô tô tải

                       + Đội số 2: Ô tô taxi

-  Chương trình gồm 3 phần chơi: + Phần 1:  Khởi động cùng tài xế.

                                                       + Phần 2: Tài xế thi tài

                                                       + Phần 3: Tài xế chung sức

- Và ngay sau đây sẽ bước vào phần chơi đầu tiên của chương trình: Phần thi khởi động.

 Cho trẻ đi các kiểu đi: lên dốc, xuống dốc, đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm … về đội hình vòng tròn.

2. Hoạt động 2: Tài xế thi tài

- Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung:

Lần 1: tập theo nhịp đếm 4 lần x 4 nhịp, 

Lần 2: tập với vòng và kết hợp với nhạc bài hát “Cô dạy bé bài học giao thông”.

-  Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao và ra phía trước
- Động tác chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

-  Động tác lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải

-  Động tác bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau 

- ĐTNM: ĐT Chân (Cô cho trẻ tập lại 1 lần kết hợp với nhịp đếm 4 lần x 4 nhịp)

- VĐCB: Trèo lên, xuống 5 gióng thang
+ Cô giới thiệu vào phần chơi thứ 2: Tài xế thi tài.

- Muốn đến với chương và chơi tiếp phần thù thứ hai thì cô có một thử thách đó là trèo lên, xuống xe ô tô một cách an toàn nhất. Nào các con đã sẵn sàng chưa?

+ Cô có gì đây các con? 

+ Làm cách nào mà chúng mình trèo lên ô tô một cách an toàn nhất?

+ Cô cho trẻ trải nghiệm trèo lên xe ô tô tùy theo ý tưởng của trẻ.

+ Cô chốt lại vận động muốn dạy.

- Vậy để trèo lên xuống xe một cách an toàn nhất thì hôm nay cô xe dạy chúng mình vận động cơ bản “Trèo lên, xuống 5 gióng thang” 

+ Cô giới thiệu tên vận động: Trèo lên, xuống 5 gióng thang.

+ Cô làm mẫu lần 1.

+ Cô làm mẫu lần 2 + Phân tích động tác: 

Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát

Thực hiện: Khi có hiệu lệnh trèo 2 tay cô cùng bám vào gióng thang thứ 3, đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên, tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám vào gióng thang tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết 5 gióng thì dừng ở đó rồi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia. Trèo xong cô đi về đứng cuối hàng.
+ Cô mời 2 trẻ lên thực hiện vận động, cho trẻ nhận xét.

+ Lần 1: Lần lượt từng trẻ lên thực hiện vận động (Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ).

+Lần 2: Thi đua hai tổ  lên thực hiện vận động chuyển xe về đúng bến (Cô bao quát, động viên trẻ).

+ Hỏi lại trẻ tên vận động: Các con vừa thực hiện vận động gì?.

+ Mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.

+ Cô giới thiệu phần chơi thứ 3: Tài xế chung sức.

- TCVĐ: Kéo co

- Cô giới thiệu trò chơi: Kéo co.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, đứng 2 bên cầm dây thừng. Khi có hiệu lệnh “Kéo” thì các thành viên của 2 đội phải dùng sức kéo thật mạnh về phía đội mình. 

+ Luật chơi: Dây nơ màu đỏ ở giữa được kéo qua vạch về phía đội nào thì đội đó thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần (Cô bao quát, động viên trẻ).

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Tổ chức cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh lớp trên nền nhạc bài hát “Đi xe đạp”.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển hoạt động.
DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY
I. VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ
1. Đón trẻ
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát biểu hiện bên ngoài của trẻ thông qua việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, xoa đầu, vuốt ve, trẻ để kịp thời phát hiện ra những trẻ có những biểu hiện như  sốt, ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, uể oải…

- Biện pháp CS-GD: 

+ Giáo viên trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ.
+ Nếu trẻ có biểu hiện ốm nặng giáo viên không nhận trẻ vào lớp, nếu biểu hiện nhẹ giáo viên thường xuyên quan tâm, chú ý đến trẻ trong mọi hoạt động.
2. Thể dục sáng
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát cách trẻ tham gia tập các động tác để đánh giá về thể lực của trẻ. 
- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện với trẻ không hứng thú tham gia tập luyện để tìm hiểu nguyên nhân. 
+ Đồng thời sử dụng các tình huống, câu hỏi mở để động viên, khuyến khích trẻ tập các động tác phù hợp với sức khỏe của trẻ. 
3. Hoạt động học
- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện với trẻ việc tham gia VĐCB “Trèo lên, xuống 5 gióng thang” giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, quan sát để tìm ra những khó khăn trẻ gặp phải khi thực hiện vận động.
- Biện pháp CS-GD: 

+ Cô làm mẫu, hướng dẫn trẻ cụ thể kĩ thuật động tác
+ Động viên, khuyến khích trẻ tự tập và hỗ trợ trẻ nếu trẻ chưa thực hiện được như đỡ trẻ trèo lên, xuống 1-2 gióng thang đầu tiên. Khi trẻ quen GV để trẻ tự tập. Nếu trẻ mệt cho trẻ nghỉ ngơi.
4. Vệ sinh, ăn, ngủ
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát giờ ăn để phát hiện kịp thời trẻ nào ăn yếu, ăn chậm, nôn… 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện cùng trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ ăn chậm, nôn có thể do trẻ không hợp với thức ăn, món ăn mới.

+ Quan tâm, động viên trẻ ăn hết suất.
5. Trả trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi, ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho phù hợp.

II. VỀ TRẠNG THÁI CẢM XÚC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ

1. Đón trẻ
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát và trò chuyện với trẻ có biểu hiện buồn rầu, quấy khóc, bực bội, đánh bạn để tìm hiểu nguyên nhân.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ khóc do PH không đáp ứng nhu cầu của trẻ thì GV giải thích để trẻ hiểu về hành vi của mình là chưa đúng.
+ An ủi, vỗ về, âu yếm trẻ. 

2. Thể dục sáng
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát mức độ hứng thú của trẻ khi xuống sân trường tập thể dục sáng để đánh giá “sự tham gia”, “cảm giác thoải mái” của trẻ.
- Biện pháp giải quyết: 

+ Nếu trẻ chưa tích cực tham gia một cách thoải mái, vui vẻ có thể do phương pháp tổ chức hoạt động, đồ dùng phụ trợ (gậy, nơ, bóng, vòng) chưa phù hợp giáo viên điều chỉnh kịp thời.
+ Tiếp tục động viên, khuyến khích trẻ tích cực trong giờ thể dục.
3. Hoạt động học
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát xem trẻ có chú ý lắng nghe lời cô hướng dẫn, làm mẫu vận động cơ bản “Trèo lên, xuống 5 gióng thang”.
+ Quan sát xem trẻ có nói chuyện riêng, mất tập trung khi đứng trong hàng.

+ Quan sát trạng thái thoải mái, dễ chịu, tự tin, mạnh dạn, chủ động, kiên trì và kiểm soát được cảm xúc của trẻ.
+ Quan sát thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động “Trèo lên, xuống 5 gióng thang” và tập các bài tập, chơi trò chơi xem trẻ có phấn khởi, vui vẻ, hứng thú, tích cực tham gia không.
- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ chưa phấn khởi, hứng thú, tích cực tham gia, giáo viên cần sử dụng các tình huống để tạo hứng thú cho trẻ.

+ Với một số trẻ chưa hứng thú giáo viên thay đổi hình thức tổ chức, gọi tên trẻ nhắc lại và thực hiện yêu cầu của cô.

+ Trẻ nhút nhát giáo viên quan tâm, động viên trẻ nhiều hơn để trẻ thực hiện được VĐCB theo yêu cầu của cô.
4. Hoạt động ngoài trời
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát sự hứng thú, vui vẻ, phấn khởi, tập trung, say sưa, tích cực … trẻ khi ra sân tham gia hoạt động có mục đích, trò chơi vận động và chơi tự do.
+ Cách trẻ trả lời câu hỏi của cô có chính xác không, có sáng tạo không, có lưu loát không?

- Biện pháp CS-GD: 
+ Nếu trẻ không tích cực hợp tác nhóm, chủ yếu chơi một mình thì GV trò chuyện, tạo tình huống cho trẻ tham gia chơi cùng bạn.

+ Một số cháu nhút nhát giáo viên quan tâm, chơi cùng trẻ.

5. Hoạt động góc
- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ khi thỏa thuận chơi, trong các góc chơi để đánh giá sự tự nguyện, hứng thú khi trẻ lựa chọn góc chơi, trò chơi theo ý thích.
+ Quan sát cảm giác thoải mái của trẻ khi tham gia các góc chơi.
- Biện pháp giải quyết: 

+ Trẻ nào còn nhút nhát, chưa tự tin GV đến gần hướng dẫn chơi cùng trẻ, coi trẻ như người bạn chơi của mình.

+ Ủng hộ, hỗ trợ tinh thần, đồ dùng, đồ chơi… giúp trẻ tương tác với bạn, tăng cường phát triển tình cảm.

+ Động viên, khuyến khích tạo động lực cho trẻ.

6. Vệ sinh, ăn, ngủ
- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát hành vi ăn uống (ăn rơi vãi, làm đổ thức ăn…), giờ ngủ của trẻ (khó ngủ).
- Biện pháp CS-GD: 

+ Nhắc nhở những trẻ có hành vi, thói quen ăn uống chưa tốt.

+ Kịp thời động viên, khen ngợi trẻ có hành vi thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.

+ Mở nhạc dân ca nhỏ nhẹ cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một số trẻ khó ngủ GV sắp xếp chỗ ngủ gần cô để thuận tiện việc vỗ về, ngồi bên trẻ.
7. Hoạt động chiều

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ, cho trẻ làm quen với số điện thoại đường dây nóng 113, 114, 115. 
- Biện pháp CS-GD: 

+ Cho trẻ xem video clip về xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

+ Trò chuyện về nội dung trẻ vừa quan sát được.

+ Hướng các câu hỏi mở vào những trẻ còn nhút nhát, chưa tập trung chú ý tham gia hoạt động.

III. VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA TRẺ

1. Thể dục sáng

- Quan sát trẻ tập thể dục sáng để đánh giá kĩ năng thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ: hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
2. Hoạt động học

- Quan sát trẻ thực hiện VĐCB “Trèo lên, xuống 5 gióng thang” để đánh giá kĩ năng thực hiện VĐ của trẻ.

- Quan sát trẻ chơi trò chơi vận động “Kéo co” để đánh giá kĩ năng trẻ chơi đã đúng cách chơi, luật chơi hay chưa.

- Trò chuyện, sử dụng các câu hỏi mở để đánh giá việc trẻ có nhớ tên vận động, có nắm vững kĩ thuật động tác.
3. Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về chiếc xe máy của cô.
- Sử dụng tình huống và hệ thống câu hỏi mở về xe máy để đánh giá kiến thức trẻ tiếp thu được như thế nào.

- Quan sát trẻ tham gia chơi trò chơi vận động, chơi tự do (đặc biệt khu vực ngã tư đường phố trên sân trường) để đánh giá kiến thức về luật GT đơn giản và kĩ năng tham gia GT của trẻ.
4. Hoạt động góc
- Quan sát trẻ chơi trong các góc chơi để đánh giá kĩ năng chơi và ngôn ngữ giao tiếp của trẻ. 

Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Đề tài: Dạy trẻ kể lại truyện “Kiến con đi xe ô tô”

Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức

- Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện và kể chuyện có mở đầu, kết thúc câu chuyện “Kiến con đi ô tô”.
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện, nắm được trình tự diễn biến của câu chuyện “Kiến con đi xe ô tô”.

2. Kỹ năng

- Rèn trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, diễn cảm, kể chuyện to, rõ ràng. 

- Phân biệt và thể hiện ngữ  điệu, ngôn ngữ phù hợp với nhân vật. 

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. Tự tin khi tham gia tập đóng kịch.
- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn, yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Power point: “ Kiến con đi ô tô”, ti vi.

- Video có nội dung câu chuyện “Kiến con đi ô tô”.
- Tranh truyện “Kiến con đi ô tô”

- Sân khẩu, nhạc bài: “Baby car”

- Mũ các nhân vật trong truyện: Kiến, gấu, dê, chó, khỉ, lợn.
- Rối tay, rối ngón tay, rối que
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục những chú kiến.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Tai ai tinh

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Lắng nghe”: Ở trong có tiếng vọng ra: “ Bác Gấu ơi! Cháu ở đây!”.

- Cô hỏi trẻ: 

+ Đó là tiếng của ai? 

+ Trong câu chuyện nào?

- Cô khái quát lại và giới thiệu bài: Đây là lời của Kiến con trong câu chuyện “Kiến con đi ô tô” chúng mình đã được nghe ở giờ học trước. Câu chuyện kể về bạn Kiến con đi xe buýt vào rừng xanh thăm bà ngoại, với trí thông minh và lòng tốt bụng, chú đã nhanh nhẹn nhường chỗ ngồi của mình cho bác Gấu khi xe đã chật kín người. Hôm nay các con sẽ cùng cô kể lại câu chuyện này nhé!

2. Hoạt động 2: Dạy trẻ kể lại truyện “Kiến con đi xe ô tô”

- Cô kể diễn cảm lần 1 cho trẻ nghe câu chuyện “Kiến con đi xe ô tô” kết hợp với Power point “Kiến con đi ô tô” trình chiếu trên ti vi.

* Đàm thoại:

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Kiến con đi vào rừng xanh bằng phương tiện gì?

+ Kiến con muốn vào rừng thăm ai? 

+ Xe dừng ở bến đón khách, ai đã lên xe? 

+ Bác Gấu lên xe và chuyện gì đã xảy ra? 

+ Cuối cùng bác Gấu đã ngồi vào chỗ của ai? 

+ Nhường ghế cho bác Gấu thì Kiến con ngồi ở đâu? 

+ Các bạn nhỏ trên xe đều là những bạn như thế nào? Có đáng khen không? 

+ Nếu là 1 hành khách trên chuyến xe đó bạn sẽ làm gì khi bác Gấu lên xe?

+ Qua câu chuyện này các con học tập ở Kiến con và các bạn nhỏ điều gì?

- Giáo dục trẻ: Qua câu chuyện này chúng ta học tập được một điều tốt đó là phải biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh,đi xe phải biết nhường ghế cho người lớn, người già và các em nhỏ. Thế mới là những bé ngoan, mới là người tốt bụng đấy. Các con có đồng ý với cô không nào? 

- Trò chơi chuyển tiếp: Vận động theo nhạc bài “Baby car’.

* Dạy trẻ kể lại chuyện: 

- Muốn kể được chuyện thì các con phải cần có những yếu tố gì?

Để kể hay các con phải thuộc chuyện và kể đúng ngữ điệu của các nhân vật theo tình tiết câu chuyện. Ngoài ra còn phải chú ý đến điệu bộ, cử chỉ , nét mặt và bây giờ các con cùng thể hiện tài năng của mình với cô nhé! 
+ Lần 1: Cô cùng trẻ kể lại truyện (Cô là người dẫn chuyện, trẻ thể hiện vai nhân vật). Trong khi trẻ thể hiện cô lưu ý đến ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ…nhân vật để sửa sai cho trẻ

+ Lần 2: Cho trẻ lấy con rối, nhập vai và kể cùng cô (Các con lưu ý khi bạn kể lời đối thoại của nhân vật nào thì các con giơ con rối đó lên để thể hiện nhé). 

- Mở đầu câu chuyện là ntn? 

- Chuyên gì đã xảy ra? Ai dẫn truyện tiếp? 

- Diễn biến của truyện sau đó sẽ ntn? Cô mời con… 

* Dạy trẻ tập đóng kich: 
Vừa rồi các con đã được nhập vai các nhân vật trong chuyện và bây giờ chúng mình sẽ thể hiện câu chuyện dưới hình thức nghệ thuật cao hơn, đó là tập đóng kịch (Cô hướng dẫn trẻ tập đóng kịch: Phân tuyến nhân vật, dáng đi, ngữ điệu..của các nhân vật.
3. Hoạt động 3: Bé cùng đi xe ô tô

- Cô nhận xét kĩ năng đóng kịch của trẻ, khen ngợi động viên trẻ 

- Trẻ giúp cô thu dọn đồ dùng
- Cô cùng trẻ hát và đi xe ô tô trên nền nhạc “Baby car”.

- Cô cho trẻ thực hiện 1- 2  lần.

- Cô động viên khích lệ trẻ
DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY
I. VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ
1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát biểu hiện bên ngoài của trẻ thông qua việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, xoa đầu, vuốt ve trẻ để kịp thời phát hiện ra những trẻ có những biểu hiện như  sốt, ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, uể oải…

- Biện pháp CS-GD: 

+ Giáo viên trao đổi trực tiếp với PH về tình trạng SK của trẻ để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ.

+ Nếu trẻ có biểu hiện nặng GV không nhận trẻ vào lớp, nếu biểu hiện nhẹ GV thường xuyên quan tâm, chú ý đến trẻ trong mọi hoạt động.

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát cách trẻ tham gia tập các động tác để đánh giá về thể lực của trẻ. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện với trẻ không hứng thú tham gia tập luyện để tìm hiểu nguyên nhân. 

+ Đồng thời sử dụng các tình huống để động viên, khuyến khích trẻ tập các động tác phù hợp phù hợp với sức khỏe của trẻ. 

3. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát giờ ăn để phát hiện kịp thời trẻ nào ăn yếu, ăn chậm, nôn 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện cùng trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ ăn chậm, nôn có thể do trẻ không hợp với thức ăn, món ăn mới.

+ Quan tâm, động viên trẻ ăn hết suất.
4. Trả trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi, ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho phù hợp.

II. VỀ TRẠNG THÁI CẢM XÚC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát và trò chuyện với trẻ có biểu hiện buồn rầu, quấy khóc, bực bội, đánh bạn để tìm hiểu nguyên nhân.

- Biện pháp CS-GD:

+ Nếu trẻ khóc do PH không đáp ứng nhu cầu của trẻ thì GV giải thích để trẻ hiểu về hành vi của mình là chưa đúng.
+ An ủi, vỗ về, âu yếm trẻ. 

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát thái độ của trẻ đi học quấy, khóc, buồn  rầu sau khi cô động viên, vỗ về, an ủi, ấu yếm.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Nếu trẻ vui vẻ trở lại giáo viên để trẻ tự tham gia vào hoạt động một cách thoải mái

+ Nếu trẻ chưa vui vẻ trở lại, chưa hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và bạn thì giáo viên tiếp tục động viên, khuyến khích trẻ trong giờ thể dục.

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát xem trẻ có chú ý lắng nghe cô kể truyện “Kiến con đi xe ô tô”.

+ Quan sát xem trẻ có nói chuyện riêng, mất tập trung khi cô kể truyện.

+ Quan sát trạng thái thoải mái, dễ chịu, tự tin, mạnh dạn, chủ động, kiên trì và kiểm soát được cảm xúc của trẻ.

+ Quan sát thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động kể lại truyện “Kiến con đi xe ô tô” xem trẻ có phấn khởi, vui vẻ, hứng thú, tích cực tham gia không.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ chưa phấn khởi, hứng thú, tích cực tham gia, giáo viên cần sử dụng các tình huống để tạo hứng thú cho trẻ.

+ Với một số trẻ chưa hứng thú giáo viên thay đổi hình thức tổ chức, gọi tên trẻ nhắc lại và thực hiện yêu cầu của cô.

+ Trẻ nhút nhát giáo viên quan tâm, động viên trẻ nhiều hơn để trẻ thực hiện cách kể lại truyện linh hoạt theo yêu cầu của cô.

4. Hoạt động ngoài trời

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát trẻ khi ra sân tham gia hoạt động có mục đích, trò chơi vận động và chơi tự do.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ không tích cực hợp tác nhóm, chủ yếu chơi một mình thì GV trò chuyện, tạo tình huống cho trẻ tham gia chơi cùng bạn.

+ Một số cháu nhút nhát giáo viên quan tâm, chơi cùng trẻ.

5. Hoạt động góc

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ khi thỏa thuận chơi, trong các góc chơi

+ Quan sát, nhận xét trẻ khi gần kết thúc chơi.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Trẻ nào còn nhút nhát, chưa tự tin GV đến gần hướng dẫn chơi cùng trẻ, coi trẻ như người bạn chơi của mình.

+ Động viên, khuyến khích tạo động lực cho trẻ.

6. vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát hành vi ăn uống, giờ ngủ của trẻ.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nhắc nhở những trẻ có hành vi, thói quen ăn uống chưa tốt.

+ Kịp thời động viên, khen ngợi trẻ có hành vi thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.

+ Mở nhạc dân ca nhỏ nhẹ cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một số trẻ khó ngủ GV sắp xếp chỗ ngủ gần cô để thuận tiện việc vỗ về, ngồi bên trẻ.

7. Hoạt động chiều

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ, cho trẻ làm quen với số điện thoại đường dây nóng 113, 114, 115. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Cho trẻ xem video clip về xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

+ Trò chuyện về nội dung trẻ vừa quan sát được.

+ Hướng các câu hỏi mở vào những trẻ còn nhút nhát, chưa tập trung chú ý tham gia hoạt động.

III. VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA TRẺ


1. Thể dục sáng

- Quan sát trẻ tập thể dục sáng để đánh giá kĩ năng thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ: hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

2. Hoạt động học

- Quan sát cách trẻ phối hợp cùng nhau, cùng cô tập kể lại truyện “Kiến con đi ô tô” với rối để đánh giá kiến thức và kĩ năng của trẻ.
- Quan sát trẻ trong quá trình trẻ đóng kịch.
- Qua cách trẻ trả lời các câu hỏi đàm thội của cô.

3. Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về chiếc xe máy của cô.

- Sử dụng tình huống và hệ thống câu hỏi mở về xe máy để đánh giá kiến thức trẻ tiếp thu được như thế nào.

- Quan sát trẻ tham gia chơi trò chơi vận động, chơi tự do (đặc biệt khu vực ngã tư đường phố trên sân trường) để đánh giá kiến thức về luật GT đơn giản và kĩ năng tham gia GT của trẻ.

4. Hoạt động góc

- Quan sát trẻ chơi trong các góc chơi để đánh giá kĩ năng chơi và ngôn ngữ giao tiếp của trẻ. 

Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2022
Đề tài: Tìm hiểu về  các con số 113, 114, 115 

Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ hiểu ý nghĩa các con số toán học được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như số xe cảnh sát 113, 114 xe cứu hỏa, số xe cấp cứu 115.

2. Kỹ năng
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt . Kỹ năng đếm, sắp xếp, ghi nhớ.

3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ cần phải ghi nhớ những con số cần thiết để áp dụng vào những tình huống cụ thể, những trường hợp cấp bách xảy ra trong cuộc sống như cứu thương, cảnh sát, công an.

- Giáo dục trẻ cất đồ dùng học tập sau giờ hoạt động học.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô

- Mô hình sa bàn ngã tư đường phố. 

- Máy vi tính, các slide hình ảnh trình chiếu

- Bài hát “Baby car” “Em tập lái ô tô”

2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm có thẻ số từ 0 đến 5.

-  Bảng chơi để trẻ xếp số.

- Thẻ các số điện thoại, hình ảnh tương ứng với các số điện thoại
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5

- Chào mừng tất cả các con đã đến với chương trình “SỰ KÌ DIỆU CỦA CÁC CON SỐ” ngày hôm nay. Đến với chương trình “SỰ KÌ DIỆU CỦA CÁC CON SỐ” cô xin giới thiệu có 3 đội chơi đó là:  Đội chơi thứ nhất “Đội xe cảnh sát”. Đội thứ hai “Đội xe cứu thương”. Đội thứ ba “Đội xe chữa cháy”

- Chương trình ngày hôm nay gồm có ba phần chơi:

+ Phần thứ nhất: Bé vui múa hát.

+ Phần thứ hai: Ý nghĩa của các con số

+ Phần thứ ba: Bé vui chơi

- Và sau đây không để các bé chờ lâu co cháu mình cùng bước vào phần thi thứ nhất “Bé vui múa hát”.

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát “Baby car”

- Cho trẻ tham quan sa bàn ngã tư đường phố. Cô cho trẻ đếm các loại xe và gắn thẻ sô tương ứng từ 1- 5.

- Cô cho trẻ nói và đếm. (Cô nhận xét tuyên dương trẻ)

Các con à! Mỗi con số trong tự nhiên đều có rất nhiều ý nghĩa khác nhau và để biết những con số đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày thì hôm nay cô và các con cùng nhau tìm hiểu nhé!

- Cô cháu mình cùng bước tiếp đến phần thi thứ hai: “Ý nghũa của các con số”

* Hoạt động 2: Nhận biết ý nghĩa các con số 113, 114, 115 trong cuộc sống hàng ngày

Trò chơi chuyển tiếp: Vận động theo nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”

- Tìm hiểu số 113:
+ Cô cho trẻ xem video “Chú cảnh sát đang bắt tội phạm”

+ Chúng mình được xem video nói về điều gì?


+ Ai còn ý kiến khác? Chúng mình vừa xem bạn nào phát hiện ra vừa nãy mọi người điện thoại đến chú công an là số mấy?


+ Thế các chú công an nhiệm vụ làm gì? 


+ Cô cho trẻ xem các hình ảnh bắt cóc, bắt tội phạm, kẻ trộm, trẻ bị lạc được chú công an dẫn về nhà, khi chúng mình đi chơi bị lạc thì các con sẽ làm gì?


+ Bạn nào nhớ số điện thoại của bố mẹ con không? Con đọc cho cô và các bạn cùng nghe nào? 


+ Nếu không nhớ số điện thoại của bố bẹ thì chúng mình phải gọi cho ai? Và phải bấm số bao nhiêu?

   + Vậy số điện thoại của chú công an (cảnh sát) là gì?

   + Cô cho trẻ xem số 113 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại sô 113 dưới nhiều hình thức. 

   + Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 113.

   + Cô khái quát: Số 113 là số điện thoại của chú công an (cảnh sát), nếu chúng ta có việc cấp bách liên quan đến tội phạm, bắt cóc, đi lạc thì chúng mình sẽ bấn số và gọi. 

  - Ý nghĩa các con số 114:
  + Cô kể  lại đoạn chuyện “ Bé Bo nhanh trí”- Nếu như các con là chị em nhà Bo trong câu chuyện này thì các con sẽ làm gì? Cô hỏi nhiều trẻ
            + Và bây giờ chúng mình xem bạn bo đã làm gì?

  + Đây là xe gì đây? Xe cứu hỏa để làm gì?

  + Đúng rồi đây là xe cứu hỏa để phụt nước dập tắt lửa chữa cháy đấy các con ạ

  + và số điện thoại gọi xe cứu hỏa là bao nhiêu?

  + Cô cho trẻ xem số 114 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại sô 114 dưới nhiều hình thức. 

  + Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 114.

+ Cô khái quát: Số 114 là số điện thoại của xe cưu hỏa, nếu chúng ta có việc cấp bách liên quan cháy, nổ  thì chúng mình sẽ bấn số và gọi. 

- Ý nghĩa các con số 115:
+ Cô cho trẻ xem video “Những đứa trẻ ở Thành phố hồ Chí Minh đi cách ly tập trung lúc 0h”. 

+ Vừa rồi các con xem vdieo nói về điều gì?

+ Nếu là con trong trường hợp này thì gọi sẽ gọi điện cho ai?

+ Vậy chúng mình có biết sô điện thoại của bác sĩ là gì không? 

+ Cô cho trẻ xem số 115 trên hình ảnh. Cô trẻ trẻ nhắc lại số 115 dưới nhiều hình thức.

+ Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 115

+ Cô khái quát: Các con ạ! Tình hình dịch bệnh ở nước ta có diễn biến rất phức tạp, khi không có người lớn bên cạnh nếu chúng chúng ta thuộc diện F0, F1 (nghĩa là bị nhiễm Covid- 19 hoặc đã tiếp xúc gần với người nhiễm) thì chúng ta có thể gọi đến số 115 để các bác sĩ tư vấn hoạc đưa đi cách ly tập trung kịp thời.

+ Cô cùng trẻ đứng dậy làm tiếng còi xe.

- Cho trẻ thực hành xếp số:
+ Cô tặng mỗi trẻ một rổ đồ chơi trong đó có các con số.

+ Các con hãy xếp cho cô điện thoại 113 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cảnh sát). (Cô xếp trên máy tính)

+ Để biết các con xếp đúng không, bây giờ cô mời các con nhìn trên màn hình nào! (Cô xếp số 113)

+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cảnh sát nào!

+ Các con hãy xếp cho cô điện thoại 114 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cứu hỏa). (Cô xếp trên máy tính)

+ Để biết các con xếp đúng không, bây giờ cô mời các con nhìn trên màn hình nào! (Cô xếp số 114)

+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cứu hỏa nào!

- Khi cần gọi xe cấp cứu chúng mình gọi số nào? (115).

- Khi cần gọi xe cấp cứu chúng mình gọi số nào? (115).

Cho trẻ xếp số 115 cô động viên khích lệ trẻ) - (Cô xếp trên máy tính).(Cho trẻ đọc số trên máy vi tính)

* Mở rộng: Ngoài những con số mà các con vừa xếp thì  những con số còn xuất hiện ở đâu?

=> Cô khái quát:  Ngoài các số cô và các con vừa xếp xong thì còn có các con số ở biển số xe máy, xe ô tô, trên tờ lịch, trên các tờ tiền, đồng hồ... nữa đấy các con à! (Cô cho trẻ xem hình ảnh trên màn hình)

- Giáo dục trẻ: Vừa rồi các con đã được xem các con số, các con có thể thấy các con sô khi ghép lại với nhau sẽ có ý nghĩa và phỉa khi thật cần thiết mới bấm các số 113, 115 để gọi các con nhớ chưa nào.

* Hoạt động 3: Luyện tập

- Trò chơi chuyển tiếp: Cô cùng trẻ đọc đồng dao “ Những con sô ngộ nghĩnh”

- Phần thi thứ ba: Bé vui chơi

- Trò chơi 1: “Tiếp sức”
- Cách chơi: Trên bảng của cô có hình ảnh chiếc điện thoại còn thiếu số 113, 114, 115, các con phải tìm số và gắn lên sao cho đúng với số công an và cứu thương. Cô chia các bạn thành 3 đội, lần lượt từng bạn chạy lên lấy số gắn lên ô còn thiếu và chạy về chỗ đập tay vào bạn tiếp theo để bạn chạy tiếp, cứ như vậy chúng ta thực hiên trong 1 bản nhạc.

- Luật chơi: Đội nào gắn đúng và đúng theo thứ tự thì đội đó chiến thắng. Cho trẻ chơi 2-3 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Trò chơi 2: “Tai ai tinh”
- Cách chơi: Cô cho trẻ nghe tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát, trẻ đoán đúng được tên của xe đó.

- Luật chơi: Bạn nào đoán chưa đúng bạn đó phải nhảy lò cò.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

I. VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát biểu hiện bên ngoài của trẻ thông qua việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, xoa đầu, vuốt ve trẻ để kịp thời phát hiện ra những trẻ có những biểu hiện như  sốt, ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, uể oải…

- Biện pháp CS-GD: 

+ Giáo viên trao đổi trực tiếp với PH về tình trạng SK của trẻ để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ.

+ Nếu trẻ có biểu hiện nặng GV không nhận trẻ vào lớp, nếu biểu hiện nhẹ GV thường xuyên quan tâm, chú ý đến trẻ trong mọi hoạt động.

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát cách trẻ tham gia tập các động tác để đánh giá về thể lực của trẻ. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện với trẻ không hứng thú tham gia tập luyện để tìm hiểu nguyên nhân. 

+ Đồng thời sử dụng các tình huống để động viên, khuyến khích trẻ tập các động tác phù hợp phù hợp với sức khỏe của trẻ. 

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện với trẻ việc tham gia chơi trò chơi củng cố như “Tiếp sức” giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, quan sát để tìm ra những khó khăn trẻ gặp phải khi thực hiện vận động.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Động viên, khuyến khích trẻ tiếp sức cùng các bạn, giáo viên và hỗ trợ trẻ nếu trẻ chưa thực hiện một cách nhanh nhẹn.

4. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát giờ ăn để phát hiện kịp thời trẻ nào ăn yếu, ăn chậm, nôn 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện cùng trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ ăn chậm, nôn có thể do trẻ không hợp với thức ăn, món ăn mới.

+ Quan tâm, động viên trẻ ăn hết suất.
5. Hoạt động chiều

+ Giáo viên quan sát về tình trạng sức khỏe của trẻ.

6. Trả trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi, ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho phù hợp.

II. VỀ TRẠNG THÁI CẢM XÚC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát và trò chuyện với trẻ có biểu hiện buồn rầu, quấy khóc, bực bội, đánh bạn để tìm hiểu nguyên nhân.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ khóc do PH không đáp ứng nhu cầu của trẻ thì GV giải thích để trẻ hiểu về hành vi của mình là chưa đúng.
+ An ủi, vỗ về, âu yếm trẻ. 

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát mức độ hứng thú của trẻ khi xuống sân trường tập thể dục sáng để đánh giá sự “vui vẻ” với trẻ.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Nếu trẻ chưa tích cực tham gia một cách thoải mái, vui vẻ có thể do phương pháp tổ chức hoạt động, đồ dùng phụ trợ (gậy, nơ, bóng, vòng) chưa phù hợp giáo viên điều chỉnh kịp thời.

+ Tiếp tục động viên, khuyến khích trẻ tích cực trong giờ thể dục.

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát xem trẻ có chú ý lắng nghe cô hướng dẫn về ý nghĩa của các con số 113, 114, 115.

+ Quan sát xem trẻ có nói chuyện riêng, mất tập trung khi cô hỏi các câu hỏi.

+ Quan sát trạng thái thoải mái, dễ chịu, tự tin, mạnh dạn, chủ động, kiên trì và kiểm soát được cảm xúc của trẻ.

+ Quan sát thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia nhận biết ý nghĩa của các con số.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ chưa phấn khởi, hứng thú, tích cực tham gia, giáo viên cần sử dụng các tình huống để tạo hứng thú cho trẻ.

+ Với một số trẻ chưa hứng thú giáo viên thay đổi hình thức tổ chức, gọi tên trẻ nhắc lại và thực hiện yêu cầu của cô.

+ Trẻ nhút nhát giáo viên quan tâm, động viên trẻ nhiều hơn để trẻ thực hiện xếp và đọc các con số theo yêu cầu của cô.

4. Hoạt động ngoài trời

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát trẻ khi ra sân tham gia hoạt động quan sát “chiếc mũ bảo hiểm”,  trẻ có được cảm giác thư giãn và an toàn khi chơi trò chơi vận động và chơi tự do.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ không trẻ có được cảm giác thư giãn và an toàn thì GV trò chuyện, tạo cảm giác cho trẻ gần gũi cô và các bạn nhiều hơn.
+ Một số cháu nhút nhát giáo viên quan tâm, chơi cùng trẻ.

5. Hoạt động góc

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ khi thỏa thuận chơi, trong các góc chơi

+ Tạo cho trẻ thái độ chơi cởi mở, dễ tiếp nhận với mọi thứ xung quanh.

+ Quan sát, nhận xét trẻ khi gần kết thúc chơi.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Trẻ nào còn nhút nhát, chưa tự tin GV đến gần hướng dẫn chơi cùng trẻ, coi trẻ như người bạn chơi của mình.

+ Trẻ chơi có thái độ cởi mở với bạn chơi giáo viên cho trẻ tăng cường mối quan hệ với bạn chơi.

+ Động viên, khuyến khích tạo động lực cho trẻ.

6. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát hành vi ăn uống, giờ ngủ của trẻ.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nhắc nhở những trẻ có hành vi, thói quen ăn uống chưa tốt.

+ Kịp thời động viên, khen ngợi trẻ có hành vi thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.

+ Mở nhạc dân ca nhỏ nhẹ cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một số trẻ khó ngủ GV sắp xếp chỗ ngủ gần cô để thuận tiện việc vỗ về, ngồi bên trẻ.

7. Hoạt động chiều

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ, cho trẻ làm quen với số điện thoại đường dây nóng 113, 114, 115. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Cho trẻ xem video clip về xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

+ Trò chuyện về nội dung trẻ vừa quan sát được.

+ Hướng các câu hỏi mở vào những trẻ còn nhút nhát, chưa tập trung chú ý tham gia hoạt động.

III. VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA TRẺ


1. Thể dục sáng

- Quan sát trẻ tập thể dục sáng để đánh giá kĩ năng thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ: hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

2. Hoạt động học

- Quan sát cách trẻ nhận biết các con số thông qua trò chơi, câu hỏi của cô.

- Trò chuyện, giao tiếp với trẻ trong các câu hỏi về các con số 113, 114, 115 và các trò chơi ôn luyện, củng cố.

3. Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về chiếc xe máy của cô.

- Sử dụng tình huống và hệ thống câu hỏi mở về xe máy để đánh giá kiến thức trẻ tiếp thu được như thế nào.
- Quan sát trẻ tham gia chơi trò chơi vận động, chơi tự do (đặc biệt khu vực ngã tư đường phố trên sân trường) để đánh giá kiến thức về luật GT đơn giản và kĩ năng tham gia GT của trẻ.

4. Hoạt động góc

- Quan sát trẻ chơi trong các góc chơi để đánh giá kĩ năng chơi và ngôn ngữ giao tiếp của trẻ.
Thứ năm,  ngày 07 tháng 04 năm 2022

Đề tài: Hướng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm

Lĩnh vực phát triển: Tình cảm kĩ năng xã hội
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức

- Trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách.

- Trẻ biết khi ngồi trên xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

2. Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng đóng quai  mũ và biết đội mũ đúng cách, cài quai mũ có độ vừa với cằm không rộng quá không chật quá.

- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ.

3. Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Giáo dục  trẻ cùng người thân chấp hành luật giao thông.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Mũ bảo hiểm làm mẫu

- Đoạn phim hoạt hình “Chiếc mũ bảo hiểm thần kỳ” 

- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, ghế...

2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ mang một mũ bảo hiểm của trẻ ở nhà đến lớp.
- Trang phục gọn gàng
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Xin chào mừng các bé về dự tiết học “Bé học kỹ năng” được tổ chức tại lớp ..., trường Mầm non ... ngày hôm nay. Chúng mình nổ một chàng pháo tay thật lớn chào các cô nào.

- Mở đầu cho tiết học ngày hôm nay cô tặng các con một bộ phim hoạt hình đấy. 

+ Cô cho trẻ xem video “Mũ bảo hiểm thần kỳ”

- Cô trẻ trò chuyện về đoạn video 

+ Trong bộ phim có những ai?

+ Em Bơ rủ anh Bo đi đâu?

+ Anh Bo có đội mũ bảo hiểm không?

+ Chuyện đã xảy ra với anh Bo khi đi xe đạp?

+ Vậy mũ bảo hiểm có tác dụng gì?

+ Khi đi xe máy con phải làm gì?

- Cô liên hệ giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm

- Cô có gì đây các con?

- Chiếc mũ bảo hiểm có phần nào? (Lưỡi của mũ, mũ đội, dây quai)

- Mũ bảo hiểm được sử dụng khi nào?

- Nếu không có mũ bảo hiểm điều gì sẽ xẩy ra

- Có bạn nào biết cách đội mũ bảo hiểm chưa?

- Hôm nay cô sẽ dạy các con đội ngũ bảo hiểm đúng cách nhé.

- Cô vừa làm vừa phân tích:

+ Bước 1: 2 tay nhẹ nhàng đội mũ lên đầu phần lưỡi của mũ nằm ở phía trước mặt, nhẹ nhàng xoay mũ xem vừa với đầu chưa.

+ Bước 2: 2 tay nhẹ nhàng cầm 2 quai suốt từ trên xuống để dây không bị xoắn lại, sau đó cầm chốt rồi chốt lại với nhau. Khi có tiếng “tắt” tức là đã chốt thành công.

+ Bước 3: Chúng mình kiểm tra xem mũ có vừa với đầu không bằng cách luồn 2 nón tay vào phần bên trong nếu còn ít khoảng cách là vừa. 

* Trẻ thực hiên:

- Cô cho trẻ thực hành kĩ năng đội mũ bảo hiểm.

- Cô hướng dẫn bao quát sửa sai cho trẻ.

+ Trong quá trình trẻ thực hiện cô hỏi:

+ Mũ bảo hiểm được dùng khi nào?

+ Vì sao con lại phải đội mũ bảo hiểm?

( Cô giáo dục trẻ: Khi chúng mình tham gia giao thông các con nhớ đội mũ bảo hiểm, đội mũ đúng cách sẽ đảm bảo an toàn khi đi trên đường các con nhé.

- Cô hỏi lại một số kỹ năng 

+ Hôm nay các con làm gì?

+ Có mấy bước đội mũ đội mũ  đúng cách?

* Hoạt động 3: Trò chơi “Nào mình cùng đi chơi”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cô tổ chức cho trẻ chơi: Cô mời 4 bạn lên chơi, 1 bạn đóng làm bố, một bạn đóng làm mẹ, 2 bạn làm con. Cả nhà đi du lịch bằng xe máy. Các thành viên trong gia đình đội mũ bảo hiểm vừa thực hiện vừa nói cách đội  và cùng đi chơi.
- Cả lớp hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố”

DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

I. VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát biểu hiện bên ngoài của trẻ thông qua việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, xoa đầu, vuốt ve trẻ để kịp thời phát hiện ra những trẻ có những biểu hiện như  sốt, ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, uể oải…

- Biện pháp CS-GD: 

+ Giáo viên trao đổi trực tiếp với PH về tình trạng SK của trẻ để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ.

+ Nếu trẻ có biểu hiện nặng GV không nhận trẻ vào lớp, nếu biểu hiện nhẹ GV thường xuyên quan tâm, chú ý đến trẻ trong mọi hoạt động.

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát cách trẻ tham gia tập các động tác để đánh giá về thể lực của trẻ. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện với trẻ không hứng thú tham gia tập luyện để tìm hiểu nguyên nhân. 

+ Đồng thời sử dụng các tình huống để động viên, khuyến khích trẻ tập các động tác phù hợp phù hợp với sức khỏe của trẻ. 

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện với trẻ việc tham gia chơi trò chơi củng cố như “Tiếp sức” giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, quan sát để tìm ra những khó khăn trẻ gặp phải khi thực hiện vận động.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Động viên, khuyến khích trẻ tiếp sức cùng các bạn, giáo viên và hỗ trợ trẻ nếu trẻ chưa thực hiện một cách nhanh nhẹn

4. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát giờ ăn để phát hiện kịp thời trẻ nào ăn yếu, ăn chậm, nôn 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện cùng trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ ăn chậm, nôn có thể do trẻ không hợp với thức ăn, món ăn mới.

+ Quan tâm, động viên trẻ ăn hết suất.
5. Hoạt động chiều

+ Giáo viên quan sát về tình trạng sức khỏe của trẻ.

6. Trả trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi, ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho phù hợp.

II. VỀ TRẠNG THÁI CẢM XÚC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát và trò chuyện với trẻ có biểu hiện buồn rầu, quấy khóc, bực bội, đánh bạn để tìm hiểu nguyên nhân.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ khóc do PH không đáp ứng nhu cầu của trẻ thì GV giải thích để trẻ hiểu về hành vi của mình là chưa đúng.
+ An ủi, vỗ về, âu yếm trẻ. 

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát sự tập trung cao độ, say mê của trẻ và không để ý nhiều đến thời gian.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Nếu trẻ chưa có sự tập trung cao độ, say mê giáo viên cần can thiệp để trẻ có sự tập trung cao độ nhiều hơn.
+ Nếu trẻ chưa vui vẻ trở lại, chưa hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và bạn thì giáo viên tiếp tục động viên, khuyến khích trẻ trong giờ thể dục.

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát xem trẻ có chú ý lắng nghe cô hướng dẫn kĩ năng đội mũ bảo hiểm an toàn và đúng cách.

+ Quan sát xem trẻ có nói chuyện riêng, mất tập trung khi cô hướng dẫn.

+ Quan sát trạng thái thoải mái, dễ chịu, tự tin, mạnh dạn, chủ động, kiên trì và kiểm soát được cảm xúc của trẻ.

+ Quan sát thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động kĩ năng đội mũ bảo hiểm  xem trẻ có phấn khởi, vui vẻ, hứng thú, tích cực tham gia không.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ chưa phấn khởi, hứng thú, tích cực tham gia, giáo viên cần sử dụng các tình huống để tạo hứng thú cho trẻ.

+ Với một số trẻ chưa hứng thú giáo viên thay đổi hình thức tổ chức, gọi tên trẻ nhắc lại và thực hiện yêu cầu của cô.

+ Trẻ nhút nhát giáo viên quan tâm, động viên trẻ nhiều hơn để trẻ thực hiện cách đội mũ và chơi trò chơi cùng các bạn theo yêu cầu của cô.

4. Hoạt động ngoài trời

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát trẻ khi ra sân tham gia hoạt động có mục đích, trò chơi vận động và chơi tự do.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ không tích cực hợp tác nhóm, chủ yếu chơi một mình thì GV trò chuyện, tạo tình huống cho trẻ tham gia chơi cùng bạn.

+ Một số cháu nhút nhát giáo viên quan tâm, chơi cùng trẻ.

5 Hoạt động góc

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ khi thỏa thuận chơi, trong các góc chơi

+ Quan sát, nhận xét trẻ khi gần kết thúc chơi.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Trẻ nào còn nhút nhát, chưa tự tin GV đến gần hướng dẫn chơi cùng trẻ, coi trẻ như người bạn chơi của mình.

+ Động viên, khuyến khích tạo động lực cho trẻ.

6. vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát hành vi ăn uống, giờ ngủ của trẻ.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nhắc nhở những trẻ có hành vi, thói quen ăn uống chưa tốt.

+ Kịp thời động viên, khen ngợi trẻ có hành vi thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.

+ Mở nhạc dân ca nhỏ nhẹ cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một số trẻ khó ngủ GV sắp xếp chỗ ngủ gần cô để thuận tiện việc vỗ về, ngồi bên trẻ.

7. Hoạt động chiều

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ, cho trẻ làm quen với số điện thoại đường dây nóng 113, 114, 115. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Cho trẻ xem video clip về xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

+ Trò chuyện về nội dung trẻ vừa quan sát được.

+ Hướng các câu hỏi mở vào những trẻ còn nhút nhát, chưa tập trung chú ý tham gia hoạt động.

III. VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA TRẺ


1. Thể dục sáng

- Quan sát trẻ tập thể dục sáng để đánh giá kĩ năng thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ: hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

2. Hoạt động học

- Trò chuyện về cách đội mũ bảo hiểm và an toàn khi ngồi trên PTGT.
- Quan sát trẻ thực hiện kĩ năng đội mũ bảo hiểm một cách an toàn và chính xác nhất, trẻ nào mệt giáo viên quan tâm trẻ nhiều hơn.

3. Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về chiếc xe máy của cô.

- Sử dụng tình huống và hệ thống câu hỏi mở về xe máy để đánh giá kiến thức trẻ tiếp thu được như thế nào.

- Quan sát trẻ tham gia chơi trò chơi vận động, chơi tự do (đặc biệt khu vực ngã tư đường phố trên sân trường) để đánh giá kiến thức về luật GT đơn giản và kĩ năng tham gia GT của trẻ.

4. Hoạt động góc

- Quan sát trẻ chơi trong các góc chơi để đánh giá kĩ năng chơi và ngôn ngữ giao tiếp của tr
Thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2022
Đề tài: Làm các phương tiện giao thông từ các nguyên vật liệu (ĐT)
Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức

- Trẻ biết cách tạo hình các phương tiện giao thông bằng các nguyên vật liệu khác như (vỏ hộp nhựa, vỏ hộp bằng giấy, ống hút, hộp sữa...)

- Trẻ biết ô tô, xe máy, xe đạp là phương tiện giao thông đường bộ; tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt; tàu thủy, thuyền buồm, bè... là phương tiện giao thông đường thủy; máy bay, khinh khí cầu là phương tiện giao thông đường hàng không.

 2. Kĩ năng

- Trẻ biết sử dụng một số kĩ năng tạo hình (gắn đính, lắp ráp, xé dán, cắt dán, tô màu) để phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành sản phẩm phương tiện giao thông có màu sắc, kích thước hợp lý.

- Kỹ năng tự phục vụ: Trẻ biết tự lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.

3. Thái độ
 - Trẻ hào hứng, tích cực tham gia vào hoạt động.

 - Trẻ yêu thích sản phẩm của mình và của bạn 

 - Cất đồ dùng gọn gàng sau khi hoàn thành sản phẩm, tiết kiệm đồ dùng, giữ gìn vệ sinh trong giờ  học.

II. CHUẨN BỊ

 1. Đồ dùng của cô
- Giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu, loa, nhạc các bài hát trong chủ đề: “Bài học giao thông”; “Em tập lái ô tô”...
- Vật mẫu một số PTGT: Ô tô, Máy bay,tàu hỏa, que chỉ…

  2. Đồ dùng của trẻ
  - Các nguyên vật liệu: vỏ hộp, vỏ chai, bìa cát tông, đề can, xốp dính, ống hút, màu sáp, giấy, kéo, hồ dán, que kem, tăm, .. để xung quanh lớp trên các phương tiện giao thông tự tạo.

 - Mỗi trẻ một khay đựng đồ dùng.

 - 6 bàn đủ cho trẻ; các hộp đựng rác; khăn lau tay.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* HĐ 1: Ổn định tổ chức

- Cô trẻ vui hát bài “Em tập lái ô tô” 

- Cô trẻ trò chuyện về bài hát:

+ Các con vừa hát bài hát gì

+ Bài hát nói về PTGT đường gì?

- Ai hãy kể một số PTGT mà con biết

+ Cho trẻ ngồi trên sàn để trò chuyện cùng cô.

+ Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông mà trẻ biết (Phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng không)

- Cô tặng các bé một chiếc hộp (chứa phương tiện giao thông do cô tự làm)

* HĐ 2: Bé khéo tay

 a. Quan sát và đàm thoại về mô hình phương tiện giao thông
* Quan sát mô hình chiếc tàu hỏa:

- Đây là gì? 

- Tàu hỏa được làm bằng nguyên liệu gì? 

- Các hộp có kích thước như thế nào? - Có kích thước không bằng nhau

=> Tàu hỏa được làm bằng các hộp giấy xếp cạnh nhau, hộp có kích thước dài làm đầu tàu, các hộp ngắn hơn làm toa tàu

- Làm thế nào để các hộp gắn chặt được với nhau?

- Gọi một trẻ đặt giúp cô chiếc tàu thủy về đúng nơi hoạt động của nó ở trên sa bàn. 

+ Hỏi trẻ: Con đặt tàu hỏa ở đâu? - Ở đường sắt

* Quan sát mô hình ô tô

- Cô đưa ra mô hình ô tô bằng cách làm ảo thuật 
- Cô có gì đây? (Ô tô tải)

- Tại sao lại gọi là ô tô tải ?

- Nhờ có bộ phận gì mà ô tô chạy được trên đường?
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng xiên que qua hộp và lắp nắp chai để tạo bánh xe: 
* Cô giới thiệu chiếc máy bay 
- Đây là gì?

- Máy may là PTGT đường nào?

- Máy bay được làm từ nguyên liệu gì?

( Máy may được làm từ vỏ chai nhựa, xốp, keo tạo nên chiếc máy bay

- Mở rộng: Cho trẻ xem một số hình ảnh về các phương tiện giao thông tự tạo được chụp lại và chiếu trên màn hình.

b. Đàm thoại, hỏi ý tưởng của trẻ

- Cô giới thiệu nguyên liệu cho trẻ biết.

- Hỏi ý tưởng của trẻ
- Con thích tạo ra phương tiện giao thông gì?

- Con làm như thế nào?  Con  sử dụng nguyên liệu gì?

- Cô hướng trẻ làm theo nhóm nếu trẻ định làm tàu hỏa:

+ Ai thích làm tàu hỏa cùng với bạn?

+ Con làm bằng nguyên liệu gì?..

- Cô nhắc trẻ tiết kiệm đồ dùng và giữ gìn vệ sinh lớp học.

- Cho trẻ đi lấy đồ dùng.

- Cô mở nhạc bài hát về phương tiện giao thông

 c. Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện

- Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ hỗ trợ kỹ năng khó và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cô động viên khích lệ trẻ gợi mở ý tưởng, khuyến khích trẻ sáng tạo (Mở nhạc nhẹ nhàng trong thời gian trẻ thực hiện).

+ Đối với trẻ đã tạo hình được phương tiện giao thông cô gợi ý để trẻ trang trí cho sản phẩm thêm đẹp

+ Đối với những trẻ chưa làm được cô gợi ý để giúp đỡ trẻ. Gợi ý để trẻ nói tên phương tiện giao thông đinh làm, gợi ý để trẻ nói cách làm, lựa chọn nguyên liệu...

- Cô ghi tên trẻ, tên sản phẩm của trẻ 

* HĐ 3: Sản phẩm của bé

- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

- Gợi ý để trẻ nhận xét và đánh giá sản phẩm

+ Hỏi trẻ thích sản phẩm nào? Vì sao con thích?

+ Bạn nào muốn giới thiệu về sản phẩm của mình?

+ Con đã sử dụng nguyên vật liệu gì ?

+ Con làm bằng cách nào?

- Cô nhận xét chung, biểu dương những trẻ có sản phẩm đẹp, bổ xung góp ý những bài chưa đẹp.
- Giáo dục trẻ: Từ những nguyên liệu đã qua sơ chế, vệ sinh sạch sẽ, các bé đã tạo ra được rất nhiều các phương tiện giao thông khác nhau góp phần phong phú đồ dùng đồ chơi trong lớp và quan trọng hơn là các con đã góp một phần công sức trong việc giảm tỷ lệ rác thải bảo vệ môi trường.

 DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

I. VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát biểu hiện bên ngoài của trẻ thông qua việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, xoa đầu, vuốt ve trẻ để kịp thời phát hiện ra những trẻ có những biểu hiện như  sốt, ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, uể oải…

- Biện pháp CS-GD: 

+ Giáo viên trao đổi trực tiếp với PH về tình trạng SK của trẻ để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ.

+ Nếu trẻ có biểu hiện nặng GV không nhận trẻ vào lớp, nếu biểu hiện nhẹ GV thường xuyên quan tâm, chú ý đến trẻ trong mọi hoạt động.

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát cách trẻ tham gia tập các động tác để đánh giá về thể lực của trẻ. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện với trẻ không hứng thú tham gia tập luyện để tìm hiểu nguyên nhân. 

+ Đồng thời sử dụng các tình huống để động viên, khuyến khích trẻ tập các động tác phù hợp phù hợp với sức khỏe của trẻ. 

3. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát giờ ăn để phát hiện kịp thời trẻ nào ăn yếu, ăn chậm, nôn 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Trò chuyện cùng trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ ăn chậm, nôn có thể do trẻ không hợp với thức ăn, món ăn mới.

+ Quan tâm, động viên trẻ ăn hết suất.
4. Hoạt động chiều

+ Giáo viên quan sát về tình trạng sức khỏe của trẻ.

5. Trả trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi, ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ cho phù hợp.

II. VỀ TRẠNG THÁI CẢM XÚC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ

1. Đón trẻ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát và trò chuyện với trẻ có biểu hiện buồn rầu, quấy khóc, bực bội, đánh bạn để tìm hiểu nguyên nhân.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ khóc do PH không đáp ứng nhu cầu của trẻ thì GV giải thích để trẻ hiểu về hành vi của mình là chưa đúng.
+ An ủi, vỗ về, âu yếm trẻ. 

2. Thể dục sáng

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát thái độ của trẻ đi học quấy, khóc, buồn  rầu sau khi cô động viên, vỗ về, an ủi, ấu yếm.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Nếu trẻ vui vẻ trở lại giáo viên để trẻ tự tham gia vào hoạt động một cách thoải mái

+ Nếu trẻ chưa vui vẻ trở lại, chưa hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và bạn thì giáo viên tiếp tục động viên, khuyến khích trẻ trong giờ thể dục.

3. Hoạt động học

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát xem trẻ có chú ý lắng nghe lời cô hướng dẫn, ý tưởng của cô để làm ra một số phương tiện giao thông

+ Quan sát xem trẻ có nói chuyện riêng, mất tập trung khi trẻ thực hiện làm một sô phương tiện giao thông.

+ Quan sát trạng thái thoải mái, dễ chịu, tự tin, mạnh dạn, chủ động, kiên trì và kiểm soát được cảm xúc của trẻ.

+ Quan sát thái độ, cảm xúc và hành vi của trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động “Làm phương tiện giao thông từ các nguyên vật liệu” xem trẻ có phấn khởi, vui vẻ, hứng thú, tích cực tham gia không.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ chưa phấn khởi, hứng thú, tích cực tham gia, giáo viên cần sử dụng các tình huống để tạo hứng thú cho trẻ.

+ Với một số trẻ chưa hứng thú giáo viên thay đổi hình thức tổ chức, gọi tên trẻ nhắc lại và thực hiện yêu cầu của cô.

+ Trẻ nhút nhát giáo viên quan tâm, động viên trẻ nhiều hơn để trẻ tạo ra sản phẩm theo ý tưởng của mình.

4. Hoạt động ngoài trời

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát trẻ khi ra sân tham gia hoạt động có mục đích, trò chơi vận động và chơi tự do.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nếu trẻ không tích cực hợp tác nhóm, chủ yếu chơi một mình thì GV trò chuyện, tạo tình huống cho trẻ tham gia chơi cùng bạn.

+ Một số cháu nhút nhát giáo viên quan tâm, chơi cùng trẻ.

5. Hoạt động góc

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ khi thỏa thuận chơi, trong các góc chơi

+ Quan sát, nhận xét trẻ khi gần kết thúc chơi.

- Biện pháp giải quyết: 

+ Trẻ nào còn nhút nhát, chưa tự tin GV đến gần hướng dẫn chơi cùng trẻ, coi trẻ như người bạn chơi của mình.

+ Động viên, khuyến khích tạo động lực cho trẻ.

6. Vệ sinh, ăn, ngủ

- Phương pháp đánh giá:

+ Quan sát hành vi ăn uống, giờ ngủ của trẻ.

- Biện pháp CS-GD: 

+ Nhắc nhở những trẻ có hành vi, thói quen ăn uống chưa tốt.

+ Kịp thời động viên, khen ngợi trẻ có hành vi thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.

+ Mở nhạc dân ca nhỏ nhẹ cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một số trẻ khó ngủ GV sắp xếp chỗ ngủ gần cô để thuận tiện việc vỗ về, ngồi bên trẻ.

7. Hoạt động chiều

- Phương pháp đánh giá:

+ Trò chuyện, giao tiếp với trẻ, cho trẻ làm quen với số điện thoại đường dây nóng 113, 114, 115. 

- Biện pháp CS-GD: 

+ Cho trẻ xem video clip về xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

+ Trò chuyện về nội dung trẻ vừa quan sát được.

+ Hướng các câu hỏi mở vào những trẻ còn nhút nhát, chưa tập trung chú ý tham gia hoạt động.

III. VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA TRẺ


1. Thể dục sáng

- Quan sát trẻ tập thể dục sáng để đánh giá kĩ năng thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ: hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

2. Hoạt động học

- Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT để đánh giá sự hiểu biết của trẻ.

- Quan sát cách trẻ tạo hình các phương tiện giao thông bằng các nguyên vật liệu khác như (vỏ hộp nhựa, vỏ hộp bằng giấy, ống hút, hộp sữa...) để đánh giá kĩ năng tạo hình của trẻ.

- Động viên, khuyến khích, hướng dẫn một trẻ kĩ năng tạo hình còn hạn chế. 

3. Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về chiếc xe máy của cô.

- Sử dụng tình huống và hệ thống câu hỏi mở về xe máy để đánh giá kiến thức trẻ tiếp thu được như thế nào.

- Quan sát trẻ tham gia chơi trò chơi vận động, chơi tự do (đặc biệt khu vực ngã tư đường phố trên sân trường) để đánh giá kiến thức về luật GT đơn giản và kĩ năng tham gia GT của trẻ.

4. Hoạt động góc

- Quan sát trẻ chơi trong các góc chơi để đánh giá kĩ năng chơi và ngôn ngữ giao tiếp của trẻ. 
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